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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro về kinh tế

Nền kinh tế tăng trưởng hoặc giảm sút trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường xây dựng. Sự phát triển kinh tế luôn đi cùng với sự gia tăng các khoản đầu tư vào xây dựng hạ tầng cơ sở và xây dựng dân dụng. Ngược lại nếu nền kinh tế suy thoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nguồn thu nhập của Nền kinh tế giảm, dẫn tới nhu cầu về xây dựng hạ tầng và xây dựng dân dụng cũng giảm theo. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về lạm phát: Khi lạm phát ở mức cao, giá cả leo thang, giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng như xi măng, sắt, thép… làm giá thành công trình cao, gây khó khăn cho ngành xây dựng và tác động trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Rủi ro lãi suất: Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nợ phải thu của khách hàng thường ở mức cao. Nếu lãi suất biến động theo chiều hướng đi lên, chi phí lãi vay cho phần vốn bị chiếm dụng sẽ cao, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:Trong lĩnh vực xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào chiếm một tỷ trọng tương đối cao, nhiều loại nguyên vật liệu phải nhập khẩu, do vậy hoạt động của Công ty phần nào chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ.

2. Rủi ro về luật pháp

Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và các pháp luật khác liên quan; bất cứ sự thay đổi nào về Pháp luật và môi trường pháp lý đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về xây dựng cơ bản, đất đai, phát triển các khu đô thị, cơ sở hạ tầng,… thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh.

3. Rủi ro đặc thù

Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hiện nay, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian; dẫn tới tình trạng chủ đầu tư nợ dây dưa, chậm thanh toán cho các công ty xây dựng thường xảy ra, có những trường hợp không thu được vốn. Nếu doanh nghiệp không lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt, tình trạng nợ thanh toán công trình có thể xảy ra, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trong lĩnh vực xây dựng, Nếu chất lượng công trình không đảm bảo, các sự cố xảy ra đối với các công trình xây dựng thường có nhiều hậu quả; tác động xấu đến hình ảnh của công ty, làm giảm lòng tin của khách hàng, nhà đầu tư đối với công ty, dẫn tới việc làm, khách hàng giảm sút, hiệu quả kinh doanh của công ty suy giảm.
4. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, dịch bệnh…là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức niêm yết

· Ông: Trịnh Hoàng Duy

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

· Ông: Dương Văn Trường 

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát

· Ông: Nguyễn Trọng Tấn 

Chức vụ: Giám đốc

· Ông: Nguyễn Xuân Trường 

Chức vụ: Phó Giám đốc

· Ông: Nguyễn Văn Khắc 

Chức vụ: Phó Giám đốc

· Ông: Nguyễn Xuân Thu 

Chức vụ: Phó Giám đốc

· Ông: Nguyễn Tuấn Dũng

Chức vụ: Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật: Ông: Hoàng Anh Tuấn 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội - HSSC tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7 cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

· Công ty


Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 

· Tổ chức niêm yết
Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

· Vinaconex 7

Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7

· ĐKKD


Đăng ký kinh doanh
· HSSC


Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội

· UBCKNN

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

· HASTC


Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

· CP


Cổ phần

· TGĐ


Tổng Giám đốc

· GĐ


Giám đốc

· ĐHĐCĐ


Đại hội đồng cổ đông

· HĐQT


Hội đồng quản trị

· BKS


Ban Kiểm soát

· HTQLCL

Hệ thống quản lý chất lượng

· QLCL


Quản lý chất lượng
· DT


Doanh thu

· VLXD


Vật liệu xây dựng

· CBCNV


Cán bộ công nhân viên
· QLDA


Quản lý dự án
· KH 


Kế hoạch
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1. 
Giới thiệu chung về Công ty

· Tên đầy đủ

: Công ty Cổ phần xây dựng số 7

· Tên tiếng Anh

: No7 Vietnam Construction Joint Stock Company

· Tên viết tắt

: VINACONEX NO7
· Logo


: 

· Trụ sở chính
: Tầng 3, nhà CC2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

· Điện thoại

: (+84.4) 2182954

· Fax


: (+84.4) 7852069

· Website


: www.vinaconex7.com.vn

· Email


: vinaconex7@vnn.vn

· Vốn điều lệ

: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

· Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103000756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/02/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/10/2007

· Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103000756: Nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, bưu điện, các công trình thuỷ lợi, giao thông đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế đến 110KV; Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu các công trình xây dựng cấp thoát nước; Lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh; Trang trí nội thất; Xây dựng và phát triển nhà; Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư; Các dịch vụ cho thuê, sửa chữa bảo dưỡng xe máy, kinh doanh thiết bị xây dựng; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; Sản xuất, tiêu dùng đồ gỗ, xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng; Sản xuất và buôn bán nước tinh khiết; Sản xuất, lắp đặt, mua bán các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị (thang máy, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước); Xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện.

1.2.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

a.
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
Công ty cổ phần xây dựng 7 trước đây tên là VINASOFTROL, có trụ sở chính đặt tại Sôphia nước Cộng hòa Bungari, chuyên nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng tại thủ đô Sôphia Cộng hòa Bungari, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Xây dựng mà đại diện trực tiếp là Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt nam (VINACONEX).
Từ năm 1988 đến 1991, Công ty đã tổ chức sản xuất có hiệu quả dưới nhiều hình thức khác nhau như hợp tác lao động, nhận thầu nhân công cho các công trình xây dựng, nhận thầu công trình xây dựng theo hình thức chìa khoá trao tay. Trong khoảng thời gian này, công ty đã đạt doanh thu hơn 9 triệu Lêva tiền Bungari (khoảng 6,3 tỷ đồng) và mang lại lợi nhuận cho đất nước gần 400 triệu đồng. Đến cuối tháng 4/1991 do tình hình phức tạp tại Bungari, Công ty tạm thời chấm dứt hoạt động tại nước này.
Theo quyết định số 414 BXD/TCLĐ ngày 6/8/1991, VINASOFTROL đổi tên là Công ty xây dựng số 9 (VINANICO), duy trì chức năng nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và kỹ thuật trong nước, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ sản xuất vật liệu xây dựng, duy trì hợp tác lao động với Bungari dưới dạng chi nhánh xây dựng VINASOFTROL.
Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của Tổng công ty VINACONEX nói riêng, VINACONEX 7 đã trải qua những thời điểm quan trọng sau:

· Ngày 5/5/1993 thành lập theo quyết định số 170A/BXD-TCLĐ. Tên gọi Công ty xây dựng số 9, tên giao dịch VINANICO;

· Ngày 19/7/1995 theo quyết định số 703/BXD-TCLĐ đổi tên thành Công ty xây dựng số 9-1, tên giao dịch VINANICO;

· Ngày 02/01/1996, theo quyết định số 02/BXD-TCLĐ đổi tên thành Công ty xây dựng số 7, tên giao dịch VINACONCO 7;

· Ngày 19/12/2001, theo quyết định số 2065QĐ/BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuyển Công ty xây dựng số 7- doanh nghiệp nhà nước thành viên Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần;

· Ngày 19/02/2002, Công ty chuyển đổi hình thức từ sở hữu nhà nước sang hình thức cổ phần, tên giao dịch Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7.

· Những năm đầu Công ty hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn tích cực tìm kiếm khai thác công trình, Công ty đã ký được một số công trình trọng điểm, ngoài ra Công ty đã bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình được chủ đầu tư đánh giá cao và được Bộ xây dựng trao nhiều huy chương bằng khen cho công trình, cụ thể:

b. 
Các thành tích Công ty đã đạt được

· Ngày 01/08/2003 Chủ tịch nước Trần Đức Lương tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 do đã có thành tích xuất xắc trong công tác từ năm 1998-2002 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc.

· Ngày 04/06/2001 Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải tặng Bằng khen do đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 1998-2000 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc.

· Ngoài ra còn có nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ xây dựng, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng thưởng cho đơn vị.

-  Công ty đã tổ chức thi công nhiều công trình quan trọng như: Công trình Thư viện điện tử Đại học Bách khoa; Cụm Công trình Hệ thống cấp nước Sông Đà- Hà Nội;Công trình Nhà máy xi măng Yên Bình- Yên Bái; Cụm công trình Chung cư cao cấp CT1, CT5 Mỹ Đình- Hà Nội.
· Từ năm 2002 đến nay Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng thi công công trình quan trọng như: 

Năm 2002: Công trình Thư viện điện tử Đại học Bách khoa giá trị hợp đồng trên 100 tỷ đồng; Công trình xây dựng và điện nước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, giá trị hợp đồng trên 12 tỷ đồng; Công trình lắp đặt điện nước Trụ sở Tổng cục V Bộ Công An giá trị trên 9 tỷ đồng… 

Năm 2003: Công trình Nhà công vụ đại học quốc gia Hà Nội, giá trị hợp đồng 22,625 tỷ đồng; Công trình hệ thống cấp điện và thông gió khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, giá trị hợp đồng 11,253 tỷ đồng; Công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây, giá trị hợp đồng 14,167 tỷ đồng.
Trong năm 2003 Công ty đã đầu tư nhà máy kính an toàn với quy mô lớn đầu tiên trong cả nước công suất 120.000m2 sản phẩm/năm phục vụ cho các dự án xây dựng nhà cao tầng của Tổng công ty và đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường miền Bắc
Năm 2004: Công trình chung cư cao cấp CT5 Mỹ Đình, giá trị hợp đồng: 25,328 tỷ đồng; Công trình xây lắp đường dây 110KV Thạch Linh- Hà Tĩnh, giá trị hợp đồng: 7,225 tỷ đồng; 

Năm 2005: Công trình Cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy Trung tâm hội nghị Quốc gia, giá trị hợp đồng: 26,051 tỷ đồng; Công trình Nhà máy xi măng Yên Bình- Yên Bái, giá trị hợp đồng 35 tỷ đồng; Công trình chung cư cao cấp CT1 Mỹ Đình, giá trị hợp đồng: 33,749 tỷ đồng; Cụm Công trình Hệ thống cấp nước Sông Đà- Hà Nội, giá trị trên 40 tỷ đồng
c.
Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty kể từ ngày cổ phần hóa

Chào bán lần 1: Tăng vốn từ 9 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng

· Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7

· Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá: 100.000 đồng

· Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 60.000 cổ phiếu

· Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)

· Ngày phát hành: 05/02/2007

· Ngày bắt đầu chào bán: 05/02/2007

· Ngày kết thúc chào bán: 13/02/2007

· Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 05/02/2007 đến ngày 13/02/2007

· Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ 05/02/2007 đến ngày 13/02/2007

· Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 02/05/2007

· Kết quả chào bán cổ phiếu:

· Theo Nghị quyết số 221/NQ-HĐQT ngày 13/04/2007

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Người lao động trong DN là cán bộ chủ chốt
	115.000
	6.000
	6.000
	6.000
	28
	28
	0
	0
	100,00%

	2. Cổ đông hiện hữu 
	115.000
	54.000
	53.286
	53.286
	115
	115
	0
	714
	98,67%

	Tổng số   
	
	60.000
	59.286
	59.286
	143
	143
	
	714
	98.81%


· Theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2007 của Hội đồng quản trị về việc phân phối số cổ phần không phát hành hết

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Người lao động trong DN là cán bộ chủ chốt
	115.000
	714
	714
	714
	6
	6
	0
	0
	100%

	Tổng số   
	
	714
	714
	714
	6
	6
	
	
	100%


· Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

· Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 60.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

· Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 6.900.000.000 đồng.

· Tổng chi phí : 0 đồng.

· Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 6.900.000.000 đồng;
Trong đó: Thặng dư vốn thu được: 900.000.000 đồng.

Chào bán lần 2: Tăng vốn từ 15 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng

· Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7

· Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá: 10.000 đồng

· Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.500.000 cổ phiếu

· Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

· Ngày phát hành: 16/04/2007

· Ngày bắt đầu chào bán: 16/04/2007

· Ngày kết thúc chào bán: 28/04/2007

· Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 16/04/2007 đến ngày 28/04/2007

· Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ 16/04/2007 đến ngày 28/04/2007

· Kết quả chào bán cổ phiếu:

· Theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 31/01/2007

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Cổ đông hiện hữu
	16.000
	1.635.600
	1.630.240
	1.630.240
	231
	231
	0
	5.360
	99,67%

	2. Cán bộ chủ chốt
	16.000
	397.710
	397.710
	397.710
	44
	44
	0
	0
	100,00%

	3. Tiêu chuẩn CBCNV
	16.000
	281.190
	275.425
	275.425
	273
	273
	0
	5.765
	97,95%

	4. Cổ đông chiến lược
	16.000
	185.500
	185.500
	185.500
	52
	52
	0
	0
	100,00%

	Tổng số   
	
	2.500.000
	2.488.875
	2.488.875
	
	
	
	11.125
	99,56%


· Theo Quyết định số 336/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2007 của Hội đồng quản trị về việc phân phối số cổ phần không phát hành hết

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Người lao động trong DN là cán bộ chủ chốt
	16.000
	11.125
	11.125
	11.125
	7
	7
	0
	0
	100%

	Tổng số   
	
	11.125
	11.125
	11.125
	7
	7
	
	
	100%


· Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

· Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 2.500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

· Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 40.000.000.000 đồng.

· Tổng chi phí : 0 đồng.

· Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 40.000.000.000 đồng;
Trong đó: Thặng dư vốn thu được: 15.000.000.000 đồng.

Chào bán lần 3: Tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng

· Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 7-VINACONEX7

· Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá: 10.000 đồng

· Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu

· Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

· Ngày phát hành: 07/06/2007

· Ngày bắt đầu chào bán: 07/06/2007

· Ngày kết thúc chào bán: 20/06/2007

· Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 07/06/2007 đến ngày 20/06/2007

· Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: từ 07/06/2007 đến ngày 20/06/2007

· Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: 20/06/2007

· Kết quả chào bán cổ phiếu:

· Theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐQT ngày 06/06/2007

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Cổ đông hiện hữu
	16.000
	1.000.000
	977.393
	977.393
	393
	393
	0
	22.607
	97,74%

	Tổng số   
	
	1.000.000
	977.393
	977.393
	
	
	
	22.607
	97,74%


· Theo Quyết định số 392C/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2007 của Hội đồng quản trị về việc phân phối số cổ phần không phát hành hết

	Đối tượng mua cổ phiếu
	Giá chào bán

(đ/cp)
	Số cổ phiếu chào bán


	Số lượng cổ phiếu đăng ký  mua
	Số lượng cổ phiếu được phân phối
	Số người đăng ký  mua
	Số người được phân phối
	Số người không được phân phối
	Số cổ phiếu còn lại
	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6-7
	9=3-5
	10

	1. Người lao động trong DN là cán bộ chủ chốt
	16.000
	22.607
	22.607
	22.607
	7
	7
	0
	0
	100%

	Tổng số   
	
	22.607
	22.607
	22.607
	7
	7
	
	
	100%


· Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

· Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

· Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 16.000.000.000 đồng.

· Tổng chi phí : 0 đồng.

· Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 16.000.000.000 đồng;
Trong đó: Thặng dư vốn thu được từ đợt phát hành là 6.000.000.000 đồng.

d.
Cơ cấu sở hữu

Đến thời điểm 03/11/2007, cơ cấu cổ đông tại Công ty như sau:
	Danh mục
	Số lượng sở hữu
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	A. TỔNG SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU
	5.000.000
	50.000.000.000
	100,00%

	I. Cổ đông trong nước
	5.000.000
	50.000.000.000
	100,00%

	1. Cổ đông Nhà nước
	2.550.000
	25.500.000.000
	51,00%

	2. Cổ đông HĐQT, BKS, BGĐ, KTT
	110.238
	1.102.380.000
	2,20%

	3. Cổ đông trong Công ty
	631.336
	6.313.360.000
	12,63%

	4. Cổ đông ngoài Công ty
	1.708.426
	17.084.260.000
	34,17%

	II. Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	B. CỔ PHIẾU QUỸ
	0
	0
	0
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2. Cơ cấu tổ chức Công ty

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
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CÔNG TY CỔ  PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7  

  Nhà máy  kính an  toàn  

  Các đội  xây  dựng số  1÷6     Đội điện  nước,  điều hòa  không  khí số 7     Các đội  điện  nước số  8 - 9     Đội  xây  lắp số  10  

TỔNG CÔNG TY VINACONEX  


2.2. Chức năng nhiệm vụ

a. Nhà máy kính an toàn

Là nhà máy trực thuộc Công ty, có chức năng sản xuất kính an toàn, là loại kính được dùng rất nhiều trong các công trình lớn. Được áp dụng bởi công nghệ mới, kính an toàn sản xuất ra đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu về kính an toàn cho công trình của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường miền Bắc.

b. Các đội thi công

Các đội thi công có trách nhiệm triển khai và hoàn thành khối lượng công việc do ban chỉ huy công trường chỉ đạo.

Với mô hình tổ chức như trên, công ty đã quản lý tốt bộ máy hoạt động của mình. Các bộ phận, phòng ban có sự liên kết, hỗ trợ cho nhau tạo nên một hệ thống liên hoàn,thống nhất, có hiệu quả trong công ty. Các đội thi công được quản lý và giám sát chặt chẽ. Các kế hoạch và công tác triển khai kế hoạch được đưa xuống đội thi công một cách kịp thời và chính xác nhờ bộ máy tổ chức đơn giản, gọn nhẹ và có hiệu quả.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

3.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý
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3.2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Đại hội đồng Cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

b. Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những người quản lý khác; Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định; Hiện tại HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 – VINACONEX 7 có 5 thành viên.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

	STT
	Tên
	Chức vụ

	1
	Ông Trịnh Hoàng Duy
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Ông Nguyễn Trọng Tấn
	Uỷ viên HĐQT

	3
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Uỷ viên HĐQT

	4
	Ông Nguyễn Văn Khắc
	Uỷ viên HĐQT

	5
	Ông Hà Anh Tuấn
	Uỷ viên HĐQT


c. Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
Danh sách thành viên Ban kiểm soát

	STT
	Tên
	Chức vụ

	1
	Ông Dương Văn Trường
	Trưởng ban

	2
	Ông Vũ Văn Vách
	Ủy viên

	3
	Bà Lê Thị Mỹ Lệ
	Ủy viên


d. Ban Giám đốc
Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá năm năm. Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Ban giám đốc có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Danh sách thành viên Ban Giám đốc

	STT
	Tên
	Chức vụ

	1
	Ông Nguyễn Trọng Tấn
	Giám đốc

	2
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Phó Giám đốc

	3
	Ông Nguyễn Văn Khắc
	Phó Giám đốc

	4
	Ông Nguyễn Xuân Thu
	Phó Giám đốc


e. Các phòng chức năng
Phòng tổ chức hành chính: Phòng Tổ chức Hành chính giúp Giám đốc Công ty thực hiện việc quản lý tổ chức, quản lý nhân sự và công tác văn phòng. Phòng Tổ chức hành chính có chức năng nhiệm vụ sau đây: 
Xây dựng phương án tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình sản xuất phát triển của Công ty; Tham mưu cho Giám đốc sắp xếp bố trí lực lượng cán bộ công nhân, đảm bảo cho bộ máy quản lý gọn nhẹ có hiệu lực, bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất có hiệu quả; Giúp Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Bộ luật lao động của Nhà nước tại Công ty theo đúng với chế độ chính sách Nhà nước; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, quản lý, tay nghề cho cán bộ công nhân viên; Thường trực giải quyết các vấn đề thi đua, khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo, quân sự v.v... và các vấn đề khác có liên quan đến người lao động; Bố trí sắp xếp nơi làm việc và trang thiết bị văn phòng, đảm bảo các điều kiện làm việc cho Cơ quan Công ty theo khả năng của đơn vị; Quản lý con dấu và thực hiện các nhiệm vụ văn thư, đánh máy, phiên dịch v.v... Quản lý hồ sơ tổ chức, nhân sự và các tài liệu hành chính khác; Tổ chức công tác bảo vệ trị an cơ quan Công ty, quản lý xe con và sắp xếp bố trí việc đi công tác cho cán bộ trong Công ty phù hợp với nhiệm vụ được giao.
Phòng Kế hoạch kỹ thuật, quản lý dự án: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, quản lý dự án có nhiệm vụ giúp Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý kế hoạch, kỹ thuật thi công, định mức, đơn giá, dự toán v.v.., vật tư thiết bị và an toàn lao động và có các chức năng nhiệm vụ sau đây:
Xây dựng các dự án kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch đầu tư phát triển Công ty; Lập, tổng hợp trình duyệt và báo cáo kịp thời kế hoạch kinh tế - kỹ thuật- tài chính năm, quí, tháng; Tiếp cận thị trường, làm nhiệm vụ tư vấn, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết theo qui định để tham gia đấu thầu công trình hoặc đàm phán và đi đến ký kết hợp đồng kinh tế; Chuẩn bị các Hợp đồng kinh tế để Giám đốc Công ty ký kết với các Ban quản lý dự án công trình (Bên A); Chuẩn bị các Hợp đồng giao khoán nội bộ để Giám đốc Công ty ký kết giao khoán cho Chủ nhiệm công trình theo qui định của Công ty; Phối hợp với công trình, lập biện pháp tổ chức thi công, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chuẩn qui trình, qui phạm trong thi công xây lắp đúng với qui định hiện hành của Nhà nước; Chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn các công trình: nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng thi công, nghiệm thu bàn giao công trình, bảo hành công trình, quyết toán công trình, thanh lý hợp đồng kinh tế và hợp đồng giao khoán nội bộ; Thường trực hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động đặc biệt về an toàn lao động trên các công trình xây dựng; Hàng năm lập kế hoạch bảo hộ lao động cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt; Quản lý và lưu trữ hồ sơ kỹ thuật của tất cả các công trình xây dựng và các hồ sơ khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
Phòng quản lý thiết bị thi công: Quản lý vật tư, thiết bị xe máy thi công, tham mưu cho Giám đốc Công ty trong việc mua bán vật tư, thiết bị sản xuất, phân bổ điều động ván khuôn, dàn giáo và thiết bị thi công khác cho các công trình xây dựng theo nhu cầu và tiến độ thi công từng công trình, hoặc cho thuê các thiết bị thi công không dùng đến.

Thực hiện công tác quản lý cơ giới trực tiếp tại các đơn vị: tất cả các công trường, trạm, xưởng đều được bố trí kỹ sư cơ giới trực tiếp quản lý thiết bị cho phù hợp với điều kiện làm việc tại chỗ. Các kỹ sư cơ giới có nhiệm vụ lên kế hoạch và tổ chức chỉ đạo công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị, điều phối hoạt động của thiểt bị theo kế hoạch sản xuất, quản lý tổng hợp hệ thống thiết bị của công ty.

Phòng Đầu tư: Phòng Đầu tư là phòng chức năng có nhiệm vụ làm công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong công tác đầu tư và quản lý đầu tư các dự án của công ty, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công ty. Phòng Đầu tư có chức năng nhiệm vụ sau đây:

Đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp và dịch vụ; Đầu tư mua sắm, quản lý thiết bị, xe máy, nâng cao năng lực sản xuất của công ty; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các dự án kinh doanh phát triển nhà và đô thị và các công trình xây dựng cơ bản khác của công ty; Đầu tư trong các dự án liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của công ty; Các lĩnh vực đầu tư khác được lãnh đạo công ty giao; Lập kế hoạch đầu tư trình lãnh đạo công ty phê duyệt đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh theo đúng chức năng được quy định; Lập hoặc hướng dẫn các Phòng, Ban, Nhà máy kính lập hoặc xin ý kiến lãnh đạo công ty để thuê lập các Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cho các dự án đầu tư của công ty; Xin ý kiến lãnh đạo Công ty để thuê thẩm định và thực hiện các thủ tục trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư của công ty; Làm đầu mối thực hiện việc lập và thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư của công ty theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư. Đầu tư mua sắm trang thiết bị theo quyết định của Hội đồng quản trị công ty và Giám đốc Công ty; Tổ chức quản lý các dự án đầu tư của công ty từ khâu lập dự án đến khâu thanh quyết toán và làm các thủ tục bàn giao, đưa công trình vào sử dụng; Theo dõi việc thực hiện đầu tư các dự án; Thường xuyên báo cáo tình hình chuẩn bị và tiến độ thực hiện công tác đầu tư các dự án cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan theo quy định; Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư của công ty theo từng quý trong năm cũng như lập Báo cáo tổng kết công tác đầu tư trong năm và kế hoạch đầu tư trong năm tiếp theo; 
Phòng Tài chính kế toán: Phòng Tài chính Kế toán có nhiệm vụ giúp Giám đốc quản lý toàn bộ công tác tài chính kế toán của Công ty và có chức năng nhiệm vụ sau đây:

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất lập kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; Tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác đúng với chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước; Quản lý sử dụng vốn và tài sản của Công ty một cách chặt chẽ, an toàn và có hiệu quả. Khai thác các nguồn vốn để đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp cụ công tác kế toán cho các đội công trình từ khâu mở sổ sách theo dõi thu, chi, hạch toán, luân chuyển và bảo quản chứng từ đến khâu cuối cùng chuẩn bị tài liệu bàn giao quyết toán công trình; Thực hiện và đôn đốc việc thanh toán, đối chiếu công nợ, vay, trả trong ngoài Công ty, một cách kịp thời chính xác; Thực hiện đầy đủ và kịp thời nghiêm chỉnh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tổng Công ty; Thực hiện báo cáo tài chính năm, quí, tháng một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời; Thực hiện báo cáo công khai tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm của Công ty với Hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc Hội nghị công nhân viên chức; Tham mưu cho Giám đốc Công ty xây dựng phương án phân phối lợi tức sau thuế và giúp Giám đốc công ty quản lý, sử dụng các quĩ của Công ty đúng với các chế độ chính sách của Nhà nước, của Tổng Công ty; Chủ trì công tác kiểm kê đối chiếu và báo cáo tài sản theo qui định; Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí và tính giá thành công trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, quản lý hồ sơ tài liệu chứng từ kế toán theo chế độ chính sách của Nhà nước.
4. Danh sách cổ đông

4.1.
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 03/11/2007

	Danh mục
	Số lượng sở hữu
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	A. TỔNG SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU
	5.000.000
	50.000.000.000
	100,00%

	I. Cổ đông trong nước
	5.000.000
	50.000.000.000
	100,00%

	1. Cổ đông Nhà nước
	2.550.000
	25.500.000.000
	51,00%

	2. Cổ đông HĐQT, BKS, BGĐ, KTT
	110.238
	1.102.380.000
	2,20%

	- Hội đồng quản trị
	23.693
	236.930.000
	0,47%

	- Hội đồng quản trị+ Ban giám đốc
	43.429
	434.290.000
	0,87%

	- Ban giám đốc
	15.399
	153.990.000
	0,31%

	- Ban kiểm soát
	17.000
	170.000.000
	0,34%

	- Kế toán trưởng
	10.717
	107.170.000
	0,21%

	3. Cổ đông trong Công ty
	631.336
	6.313.360.000
	12,63%

	- Cán bộ công nhân viên
	631.336
	6.313.360.000
	12,63%

	4. Cổ đông ngoài Công ty
	1.708.426
	17.084.260.000
	34,17%

	- Cá nhân
	1.708.426
	17.084.260.000
	34,17%

	- Tổ chức
	0
	0
	0

	II. Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	B. CỔ PHIẾU QUỸ
	0
	0
	0


4.2. 
Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm cổ phần hóa 19/02/2002
	TT
	Tên cổ đông
	Ghi chú

(Tại thời điểm 19/02/2002)
	Số CP tại ngày 19/02/02
(MG: 100.000 đ/cp)
	Tỷ lệ sở hữu tại 19/02/02
	Số CP tại ngày 03/11/07
(Mg: 10.000đ/cp)
	Tỷ lệ sở hữu 
tại 03/11/07

	I
	Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (1)
	Tòa nhà Vinaconex- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội
	48.100
	53,45%
	2.550.000
	51,00%

	
	Đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước
	
	
	
	
	

	1
	Trịnh Hoàng Duy
	Chủ tịch HĐQT

CMND: 012528474; ngày cấp: 27/6/2002 tại Hà Nội

ĐC: 482 Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, HN
	30.000
	33,33%
	2.489.000
	49,78%

	2
	Vũ Đình Chầm
	Ủy viên HĐQT

ĐC: Phòng 202 I3 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN
	6.000
	6,67%
	-
	-

	3
	Nguyễn Đức Lưu
	Ủy viên HĐQT

ĐC: Tập thể Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật mỏ, thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm, HN
	6.000
	6,67%
	-
	-

	4
	Dương Văn Trường
	Trưởng ban Kiểm soát

CMND: 010315721 cấp ngày: 16/12/1992 tại Hà Nội
Tổ 12 – Phường Nguyễn Trãi – Hà Nội
	6.100
	6,78%
	61.000
	1,22%

	II
	Cá nhân (2)
	
	2.200
	2,44%
	32.000
	0,64%

	1
	Vũ Đình Chầm
	Ủy viên HĐQT

ĐC: Phòng 202 I3 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, HN
	200
	0,22%
	6.000
	0,12%

	2
	Ông Nguyễn Công Tam
	Ủy viên HĐQT – Giám đốc

ĐC: 27 nhà B1 phường Cát Linh, quận Đống Đa, HN
	1.000
	1,11%
	26.000
	0,52%

	3
	Ông Chu Văn Bình
	Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc

ĐC: Số 10 tổ 37 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, HN
	1.000
	1,11%
	-
	-

	
	Tổng (1)+(2)
	
	50.300
	55,89%
	2.582.000
	51,64%


Ghi chú: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 19/02/2002, do vậy sau ngày 01/01/2006 tất cả các cổ phiếu của cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu này đều có thể chuyển nhượng bình thường theo điều lệ công ty. Tính đến thời điểm 30/09/2007, tất cả cổ phiếu ưu đãi đều đã được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

4.3. 
Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% tại thời điểm chốt sổ cổ đông 03/11/2007
	TT
	Tên cổ đông
	Số CMND – Địa chỉ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ sở hữu tại 03/11/2007

	1
	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam
	Tòa nhà Vinaconex- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội
	2.550.000
	51,00%

	Đại diện quản lý phần vốn góp Nhà nước

	1.1
	Ông Trịnh Hoàng Duy
	CMND số 012496032 cấp ngày 24/01/2002 tại Hà Nội

Đ\c: Số 482 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Hà Trưng, Hà Nội
	2.489.000
	49,78%

	1.2
	Ông Dương Văn Trường
	CMND số 010023466 cấp ngày 19/03/2002 tại Hà Nội

Đ\c: Tổ 12 – Phường Nguyễn Trãi – Hà Nội
	61.000
	1,22%


5. Danh sách công ty mẹ của Công ty cổ phần xây dựng số 7 

Công ty mẹ đang nắm giữ quyền kiểm soát, cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần xây dựng số 7 tại thời điểm chốt sổ cổ đông 3/11/2007
	TT
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Số lượng cổ phiếu nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam
	Tòa nhà Vinaconex- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính- Thanh Xuân- Hà Nội
	2.550.000
	51%


6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Các sản phẩm chính của Công ty

6.1.1.  
Các công trình nhà văn phòng, nhà ở
Với chủ trương mở rộng đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, trong những năm tới, Công ty sẽ đẩy mạnh khai thác, thực hiện liên kết liên doanh đẩy mạnh đầu tư mảng kinh doanh Bất động sản, đầu tư phát triển nhà, và các dự án khu công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận có hiệu quả cao.

Hiện tại công ty đang tiến hành triển khai thực hiện hai dự án chính gồm: 

· Hợp tác cùng với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng tại 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án này dự tính sẽ bắt đầu thực hiện đầu năm 2008 và hoàn thành vào Quý III năm 2009.

· Dự án khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án này dự tính sẽ bắt đầu thực hiện năm 2008 và hoàn thành vào Quý II năm 2010.

Khi dự án này đi vào hoạt động, doanh thu dự kiến từ 2 dự án này sẽ đạt trên 400 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến sẽ đạt trên 40 tỷ đồng (hiệu quả trung bình đạt trên 10% tổng vốn đầu tư và doanh thu). 

Chi tiết về 2 dự án đang triển khai như sau:

(1) DỰ ÁN TÒA NHÀ VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG

Đây là dự án Công ty hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm là đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng khu đất là dự án (tại xã Đại Kim, huyện Thanh Trì – Hà Nội). Theo hợp đồng hợp tác giữa hai bên, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm góp vốn bằng: Giá trị quyền sử dụng khu đất dự án; VINACONEX 7 sẽ góp toàn bộ vốn triển khai thực hiện dự án, bao gồm: Kinh phí thực hiện dự án, kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng,...

Chi tiết các chỉ tiêu dự án:

a. Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VINACONEX 7) & Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm.

b. Cơ sở pháp lý của dự án 

· Văn bản số 3404/UB-NNĐC ngày 10/2/2002 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm được chuyển mục đích sử dụng khu đất phía Nam mà Công ty đang quản lý, sử dụng tại xã Đại Kim, huyện Thanh Trì để xây dựng nhà ở để bán;

· Văn bản thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc: Số 1872/QHKT-P1 ngày 20/10/2003 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội v/v thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc; cụ thể: UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận: Phương án thiết kế tổng mặt bằng và phương án thiết kế công trình cao 15 tầng;

· Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty CP xây dựng số 7 (VINACONEX 7) & Công ty CP thương mại và dịch vụ Linh Đàm: Số 01/2007/HĐHTĐT ngày 12/2/2007 v/v đầu tư xây dựng “Toàn nhà văn phòng, dịch vụ và chung cư cao tầng” tại số 19 Đại Từ, phường Đại Kim – quận Hoàng Mai – Hà Nội;

· Giấy ủy quyền về đại diện pháp nhân triển khai thực hiện đầu tư dự án: số 01/2007/UQ-CT ngày 3/4/2007 của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm ủy quyền cho Công ty cổ phần xây dựng số 7 v/v Ủy quyền triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng: Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và chung cư cao tầng;

· Và một số văn bản liên quan khác như: Văn bản thỏa thuận cấp điện, Văn bản thỏa thuận cấp nước, phòng cháy chữa cháy; .v.v....

c. Địa điểm của dự án
19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

d. Mục đích của dự án

· Xây dựng tòa nhà gồm các chức năng: Văn phòng cho thuê, dịch vụ và nhà ở cao tầng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở và nhu cầu sử dụng văn phòng, dịch vụ.

· Góp phần giải quyết và chỉnh trang cảnh quan, kiến trúc đo thị của khu vực và thành phố.

· Tạo thêm cơ sở vật chất cho đơn vị, phù hợp với yêu cầu đa dạng hóa Sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng kinh doanh và tạo nguồn thu cho Nhà nước và Doanh nghiệp.

e. Hình thức quản lý

· Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VINACONEX 7) & Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm) làm quản lý dự án.

f. Vốn đầu tư của dự án

· Tổng mức đầu tư: 105,316 tỷ đồng

· Trong đó: 
- Vốn vay Tín dụng thương mại
: 70%

- Vốn tự có và huy động khác

: 30%


g. Quy mô dự án

· Diện tích đất dự án

: 2.354,2 m2

· Diện tích đất xây dựng
: 900 m2

· Tổng diện tích sàn xây dựng
: 17.490 m2

· Chiều cao công trình

: 17 tầng

Gồm: 1 tầng hầm; 3 tầng văn phòng, dịch vụ; 14 tầng nhà ở.

h. Chỉ tiêu kinh tế của dự án

· Doanh thu dự kiến:

· Bao gồm cả thuế VAT
: 104,0 tỷ đồng

· Doanh thu thuần
: 93,8 tỷ đồng

· Ghi chú: 
Giá trị doanh thu chỉ tính riêng cho phần bán căn hộ từ tầng 4 – 17




Phần diện tích văn phòng và dịch vụ (tầng 1-3) kinh doanh cho thuê

· Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 11,6 tỷ đồng (tỷ lệ bằng 11,01%/tổng vốn đầu tư; bằng 12,36%/doanh thu thuần)

i. Thực trạng dự án

· Hiện trạng triển khai dự án: Dự án hiện đang hoàn tất thủ tục cuối của giai đoạn chuẩn bị đầu tư là: Chứng nhận đầu tư, phê duyệt dự án.

· Kế hoạch dự kiến:

· Hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2007.

· Triển khai xây dựng: Quý I năm 2008;

· Hoàn thành dự án: Quý III năm 2009.

j. Hình ảnh dự án

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG, DỊCH VỤ VÀ NHÀ Ở CAO TẦNG 
VINACONEX 7
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(2) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN

a. Cơ sở pháp lý của dự án 

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số 972 UB/KTCB ngày 10/5/1969 của Uỷ ban hành chính TP Hà Nội v/v chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở Nông nghiệp Hà Nội;

· Văn bản chấp thuận về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại số 136 Hồ Tùng Mậu: Số 3216/UB-NNDC ngày 8/9/2004 và 1742/UB-NNĐC ngày 5/5/2005 của UBND TP Hà Nội;

· Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án: Số 5379/UBND-KH&ĐT ngày 2/10/2007 của UBND Thành phố Hà Nội;

· Và một số văn bản liên quan khác như: Văn bản thỏa thuận cấp điện, Văn bản thỏa thuận cấp nước, phòng cháy chữa cháy; .v.v..... 

b. Mục đích của dự án

· Xây dựng 02 toà nhà chung cư và một số nhà thấp tầng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở và nhu cầu sử dụng văn phòng, dịch vụ;

· Góp phần giải quyết và chỉnh trang cảnh quan, kiến trúc đo thị của khu vực và thành phố.

· Tạo thêm cơ sở vật chất cho đơn vị, phù hợp với yêu cầu đa dạng hóa Sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng kinh doanh và tạo nguồn thu cho Nhà nước và Doanh nghiệp.

c. Địa điểm dự án
· 136 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội.

d. Hình thức quản lý

· Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 – VINACONEX 7 và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư & Phát triển Nông nghiệp Hà Nội) quản lý dự án.
e. Vốn đầu tư của dự án

· Tổng mức đầu tư

: 275,064 tỷ đồng

· Trong đó: 

- Vốn vay Tín dụng thương mại
: 70%

- Vốn tự có và huy động khác

: 30%


f. Quy mô dự án

· Diện tích đất dự án

: 14.980 m2

· Diện tích đất xây dựng

: 5.210 m2

· Tổng diện tích sàn xây dựng
: 47.387,4 m2

· Chiều cao công trình

: 3, 15, 17 tầng

Gồm: nhà thấp tầng: 3 tầng; 2 tòa nhà chung cư: 15 tầng và 17 tầng..

g. Chỉ tiêu kinh tế của dự án

· Doanh thu dự kiến:

· Bao gồm cả thuế VAT
: 296,811 tỷ đồng

· Doanh thu thuần

: 269,828 tỷ đồng

· Ghi chú: 
Giá trị doanh thu chỉ tính riêng cho phần bán căn hộ từ tầng 3 trở lên

Phần diện tích văn phòng từ tầng và dịch vụ (tầng 1-2) của nhà chung cư kinh doanh cho thuê

· Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 29,2 tỷ đồng (tỷ lệ bằng 10,6%/tổng vốn đầu tư; bằng 10,82%/doanh thu thuần)

h. Thực trạng dự án

· Hiện trạng triển khai dự án: Dự án hiện đang hoàn tất thủ tục cuối của giai đoạn chuẩn bị đầu tư là: Chứng nhận đầu tư, phê duyệt dự án.

· Kế hoạch dự kiến:

· Hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2007;

· Triển khai xây dựng: Quý I năm 2008;

· Hoàn thành dự án: Quý IV năm 2010.

6.1.2. 
Xây lắp

Một số công trình Công ty đã thực hiện trong những năm gần đây:

· Công trình Thư viện điện tử Đại học Bách khoa:

Khách hàng: Trường đại học bách khoa Hà Nội

Giá trị thực hiện 100,3 tỷ đồng; Khởi công năm 2002, hoàn thành năm 2006.

· Cụm Công trình Hệ thống cấp nước Sông Đà- Hà Nội:

Khách hàng: Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.

Giá trị thực hiện 56.801 tỷ đồng; Khởi công năm 2005; hoàn thành năm 2007.

· Trung tâm hội nghị quốc gia

Khách hàng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội.

Giá trị thực hiện 26 tỷ đồng

· Công trình Nhà máy xi măng Yên Bình- Yên Bái:

Khách hàng: Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Giá trị thực hiện 34,5 tỷ đồng; Khởi công năm 2006; hoàn thành năm 2007.

· Cụm công trình Chung cư cao cấp CT1, CT5 Mỹ Đình- Hà Nội:

Khách hàng: Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.

Giá trị thực hiện 47,5 tỷ đồng; Khởi công năm 2004; hoàn thành năm 2007.

6.1.3. 
Kính an toàn (Laminated glass)

Do Nhà máy kính an toàn (là đơn vị trực thuộc Công ty) sản xuất

+ 
Đặc tính kỹ thuật: Kính an toàn được cấu tạo từ 2 hay nhiều lớp kính ở giữa các lớp kính là lớp bảo vệ PVB (polyvinyl butyral). 

+ 
Quy trình sản xuất: Qua quá trình dán, ép rồi được chưng hấp ở nhiệt độ áp suất cao cho ra sản phẩm kính an toàn với nhiều đặc điểm nổi trội.

+ 
Công dụng: Chỉ có loại kính này mới cho chúng ta loại kính có độ bền rất cao và nhiều tính năng ưu việt khác mà những loại kính khác không có được như: Độ bền cao, khả năng cách âm cách nhiệt tốt, đảm bảo an ninh, hạn chế tia cực tím…

+ 
Sản phẩm: Đa dạng về kích cỡ, độ dài, màu sắc. Độ dày tối đa 100mm; kích thước hiện cung cấp 3048mm x 2134mm

+
Thị trường tiêu thụ: Toàn thị trường miền Bắc.

6.1.4.  
Nước uống tinh khiết

+ 
Nước uống tinh khiết Vinawater với chất lượng tuyệt hảo, được sản xuất từ nguồn nước ngầm.

+ 
Quy trình sản xuất: Sử dụng qui trình công nghệ của ECOMASTER - USA. Sản phẩm được thanh trùng bằng tia cực tím và xử lý bằng Ozone.

+ 
Sản phẩm: Bình 5 Gallon (18,9 lít)


Chai 500 ml (1 thùng có 24 chai) 


Chai 330 ml (1 thùng có 30 chai)

+ 
Thị trường: Chủ yếu cung cấp trong nội bộ Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và một phần bán ra thị trường bên ngoài.

+ 
Nhãn hiệu:

[image: image7.jpg]Dién thoai: (04) 8866524, 8866525




6.2.  Sản lượng sản phẩm giá trị dịch vụ qua các năm
a. 
Cơ cấu doanh thu của các mảng hoạt động

	Sản phẩm/dịch vụ
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng/2007

	
	Doanh thu (Tr.đ)
	Tỷ lệ/ tổng DT (%)
	Doanh thu (Tr.đ)
	Tỷ lệ/ tổng DT (%)
	Doanh thu (Tr.đ)
	Tỷ lệ/ tổng DT (%)

	Xây lắp
	77.263
	85,19
	107.585
	88,12
	82.762
	90,98 

	Kính an toàn + Nước uống tinh khiết
	13.430
	      14,81 
	14.499
	     11,88 
	8.207
	       9,02 

	Tổng cộng
	90.693
	100,00 
	122.084
	100
	90.969
	100,00 


Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005, 2007; Báo cáo kiểm toán 2006
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b.
Cơ cấu lợi nhuận của các mảng hoạt động

Đơn vị: Triệu đồng

	Sản phẩm/dịch vụ
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng 2007

	
	LN gộp (Tr.đ)
	Tỷ lệ/

tổng LN gộp (%)
	LN gộp (Tr.đ)
	Tỷ lệ/

tổng LN gộp (%)
	LN gộp (Tr.đ)
	Tỷ lệ/

tổng LN gộp (%)

	Xây lắp
	2.422
	85,70
	1.012
	61,52
	4.848
	96,10

	Kính an toàn + Nước uống tinh khiết
	404
	14,30
	633
	38,48
	197
	3,90

	Tổng cộng
	2.826
	100,00
	1645
	100,00
	5.045
	100,00
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6.3. Nguyên vật liệu

6.3.1.   Nguồn nguyên vật liệu
	Tên nguyên liệu
	Mục đích sử dụng
	Xuất xứ
	Tên nhà cung cấp

	* Xây lắp
	
	
	

	Thép xây dựng
	Xây lắp
	Trong nước
	Cty TNHH Chính Đại

Cty TM Thành Trung

Cty TM Thăng Long Vàng

	Xi măng
	Xây lắp
	Trong nước
	Cty CP TM xi măng

	Bê tông thương phẩm
	Xây lắp
	Trong nước
	Cty VIMECO

Cty VINACONEX 2

	Cát, đá, gạch
	Xây lắp
	Trong nước
	Cty CP VL&XD Phúc Thịnh 

Công ty gốm xây dựng Hà Nội

Cty ĐT&XT TMQT Việt Nam-Đức  

	* Kính an toàn
	Vật liệu xây lắp
	
	

	Màng nhựa BVP
	Xây lắp
	Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan
	-Dupont (Singapore) Pte

-Texchem Singapore Pte

-HT Troplast AG

-Behn Meyer Chemical Pte

	Kính nổi
	Xây lắp
	Trong nước

Thái Lan
	-Cty kính nổi Việt Nam

-Cty Vinh Oanh

-Guardian Industries Rayong Co., Ltd


6.3.2. Sự ổn định của các nguồn cung cấp này; 

Xây lắp: Các nhà cung cấp này là bạn hàng lâu năm của Công ty, luôn cung cấp với giá cả hợp lý, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng ổn định và nhiệt tình hỗ trợ cho công ty trong quá trình đấu thầu, chào hàng cạnh tranh cũng như luôn giữ uy tín cho nhau trên thương trường.

Kính an toàn: Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất kính an toàn chủ yếu là nhập từ nước ngoài tuy nhiên với lộ trình gia nhập WTO, Nhà nước ngày càng mở cửa cho nhập khẩu đã làm cho giá nhập khẩu giảm dần và nguồn cung cấp nguyên vật liệu cũng ngày càng phong phú, đa dạng và chất lượng.
6.3.3.  Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận
Trong vài năm gần đây, giá xăng dầu, gas trong nước tăng do ảnh hưởng của sự tăng giá các sản phẩm từ dầu mỏ trên thế giới; làm gia tăng chi phí về khai thác, chi phí vận chuyển và giá thành nguyên vật liệu xây dựng công trình. Một số công trình lớn đang thi công tại thời điểm tăng giá có ảnh hưởng đến lợi nhuận công trình. Tuy nhiên Công ty đã có biện pháp ký hợp đồng giữ giá với các nhà cung cấp nên cũng hạn chế được sự tác động của tăng giá nguyên vật liệu tới giá thành công trình. Phần lớn các công trình mới ký kết đều được tính đến yếu tố tăng giá, trượt giá trên thị trường trong thời gian thi công công trình. Do vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty trong giai đoạn vừa qua được duy trì ổn định.

6.4. Chi phí sản xuất

Đơn vị: nghìn đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng năm 2007

	
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu

	Giá vốn hàng bán (1)
	75.231.033
	 82,95 
	109.193.379
	 89,44 
	78.704.988
	 86,52 

	Chi phí bán hàng (2)
	142.262
	 0,16 
	288.486
	 0,24 
	170.403
	 0,19 

	Chi phí quản lý DN (3)
	7.647.856
	 8,43 
	5.751.438
	 4,71 
	5.267.060
	 5,79 

	Chi phí tài chính (4)
	5.194.645
	 5,73 
	5.222.058
	 4,28 
	2.468.715
	 2,71 

	Chi phí khác (5)
	36.336
	 0,04 
	2.652
	 0,00 
	67.970
	 0,07 

	TỔNG (1+2+3+4+5)
	88.252.132
	97,31
	120.458.013
	98,67
	86.679.136
	95,28


6.5. Trình độ công nghệ

Đi đôi với mở rộng sản xuất sản xuất, kinh doanh, công ty thường xuyên nghiên cứu, cập nhập các kỹ thuật, công nghệ mới và coi đây là một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu để tăng năng xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm công trình, tăng lợi thế cạnh tranh. Các biện pháp cụ thể như sau:

· Đầu tư đồng bộ các thiết bị và dây truyền để khép kín và chủ động trong thi công các công trình: Đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm, xe chuyển trộn bê tông, máy bơm bê tông cho công tác thi công bê tông. Đầu tư các thiết bị máy lu, xúc, ủi, xe ô tô vận chuyển để thi công công tác đất. Đầu tư ván khuôn và cốp pha tấm lớn để thi công bê tông các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện…Chính vì vậy công ty đã chủ động trong thi công và hoàn thành tốt nhiều công trình lớn như: Thư viện điện tử Trường Đại học Bách khoa - Hà Nội, dự án cấp nước từ nước Sông Đà - Hà Nội, nhà máy thuỷ điện Ngòi Phát - Lào Cai, thủy điện Cửa Đạt,…
· Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, mời chuyên gia giảng dạy, cử cán bộ kỹ sư, công nhân học tập, tập huấn các công nghệ thi công mới và tiên tiến như: Thi công nhà cao tầng bằng công nghệ bê tông dự ứng lực lắp ghép, thi công hàn nhiệt ống HDPE đường kính lớn. Qua đó đơn vị đã đảm nhiệm và triển khai thi công tốt các công trình như: Nhà chung cư 11 tầng CT5, CT1 Mỹ đình (thi công bằng công nghệ lắp nghép BTCT dự ứng lực), lắp đặt hệ thống ống phân phối Dự án cấp nước phía Tây Hà Nội…

· Tìm hiểu thị trường, nghiên cứu công nghệ để phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp và vật liệu xây dựng mới tiên tiến như: 

Chuyển giao công nghệ và đầu tư dây truyền sản xuất kính an toàn của Phần Lan có công suất 120.000m2 sản phẩm/năm. Đến nay sản phẩm của công ty đã chiếm lĩnh tốt thị trường Việt nam, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Hiện đang làm thủ tục xuất khẩu sang một số nước trong khu vực.

Chuyển giao cồng nghệ và đầu tư dây truyền sản xuất của sổ nhựa Châu Âu công suất 10.000m2 sản phẩm/năm, và đang khảo sát tìm hiểu kỹ thuật công nghệ để đầu tư Dây truyền sản xuất thanh Profile của nhựa tại Việt Nam để thay thế cho hàng nhập khẩu hiện nay.

· Thường xuyên cử các đoàn cán bộ, kỹ sư theo học các lớp học về quản lý và chuyên môn: Quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, Giám sát thi công, các khoá học bồi dưỡng công nghệ thi công mới.

6.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
Năm 2003, nhận thấy tiềm năng của thị trường về nước sạch, công ty mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất nước uống tinh khiết. Dây chuyền sản xuất nước đã chính thức vào hoạt động năm 2004 ban đầu đã được thị trường chấp nhận.
+ 
Nước uống tinh khiết Vinawater với chất lượng tuyệt hảo, được sản xuất từ nguồn nước ngầm.

+ 
Quy trình sản xuất: Sử dụng qui trình công nghệ của ECOMASTER - USA. Sản phẩm được thanh trùng bằng tia cực tím và xử lý bằng Ozone.

+ 
Sản phẩm: Bình 5 Gallon (18,9 lít)


Chai 500 ml (1 thùng có 24 chai) 


Chai 330 ml (1 thùng có 30 chai)

+ 
Thị trường: Chủ yếu cung cấp trong nội bộ Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và một phần bán ra thị trường bên ngoài.

6.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm /dịch vụ

a. Chính sách chất lượng
Để nâng cao công tác chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ năm 2004 Công ty đã được công nhận và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 do tổ chức quốc tế DNV chứng nhận. Đối với sản phẩm kính An toàn áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2000 do tổ chức Quốc tế QUACERT chứng nhận từ 6/ 2004.

Nội dung chính sách chất lượng: Đảm bảo đến cùng chất lượng các sản phẩm kinh doanh của công ty đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của những khách hàng khó tính nhất.

Các biện pháp thực hiện chính sách chất lượng:

· Lãnh đạo và toàn bộ công nhân viên trong Công ty đồng tâm nhất trí triển khai thực hiện triệt để Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000

· Ban lãnh đạo Công ty sáng suốt trong việc hoạch định mục tiêu, phương hướng sản xuất cũng như hành động của Công ty trong từng thời kỳ nhằm tạo ra công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho mọi thành viên trong Công ty.

· Cán bộ công nhân viên trong từng vị trí công tác có tinh thần tự ý thức được trách nhiệm của bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng sản phẩm mình làm ra đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng thị trường yêu cầu. 

· Cán bộ công nhân viên luôn phấn đấu, rèn luyện nâng cao tay nghề, trau rồi kiến thức trong quá trình công tác để có thể theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của kho học kỹ thuật, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

· Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, lắng nghe, trân trọng những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ mọi phía, đặc biệt là từ phía khách hàng, thực hiện cải tiến liên tục để công tác tổ chức, quản lý kinh doanh ngày một hoàn thiện.

b. Bộ phận kiểm tra chất lượng của công ty

Để đảm bảo duy trì hiệu quả HTQLCL ISO 9001: 2000, Giám đốc Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thu - Phó giám đốc làm đại diện lãnh đạo về chất lượng, cùng với sự hoạt động của ban ISO công ty mà nòng cốt là phòng Kỹ thuật công ty.

Đại diện lãnh đạo chất lượng của công ty, ban ISO công ty có trách nhiệm Giám sát, duy trì, đảm bảo HTQLCT, ngoài ra tiếp thu, cập nhập thông tin, tìm tòi để cải tiến hệ thống.

Định kỳ sau thời gian 6 tháng, công ty tổ chức đánh giá nội bộ về việc tuân thủ và duy trì HTQLCL.

c. Hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng
Chất lượng sản phẩm là hàng đầu - đây là tiêu chí bao chùm mọi lĩnh vực hoạt động của công ty. Trong suốt quá trình hoạt động công ty luôn tổ chức bộ máy, áp dụng quy chế QLCL chặt chẽ, thường xuyên giáo dục ý thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty thực hiện. 

Trong chính sách chất lượng, Công ty luôn coi việc đáp ứng sự thoả mãn của khách hành là tiêu chí hàng đầu. Do đó công tác chất lượng được nhận thức và thực hiện ở tất cả các khâu và các bộ phận: từ cơ quan công ty tới các tổ đội sản xuất, từng ca làm việc. 

Trong quá trình áp dụng, công ty luôn cập nhập các thông tin, tập hợp ý kiến phản hồi từ cơ sở, từ khách hàng để hoàn chỉnh và kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng của công ty nhằm đảm bảo cho khách hàng: Được cung cấp sản phẩm tốt nhất với sự hài lòng cao nhất, thời gian ngắn nhất, giá cả hợp lý nhất.
6.8. Hoạt động Marketing
Hoạt động nghiên cứu thị trường: Hoạt động này do Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Đầu tư công ty thực hiện; thông qua công tác tìm hiểu thị trường, cập nhập các nguồn thông tin dữ liệu để tham mưu cho ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về: 
· Chiến lược phát triển của công ty, tỷ trọng cơ cấu ngành nghề thi công loại hình công trình phù hợp từng giai đoạn, loại hình Dự án đầu tư, loại sản phẩm công nghiệp sản xuất. Nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao.

· Tham gia đấu thầu các công trình, triển khai dự án đấu tư, bán hàng tiêu thụ sản phẩm, dự trữ vật tư vật liệu để tránh tăng giá đột biến đối với thi công các công trình.

Hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm: Quảng bá thương hiệu và sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của Công ty. Nhận thức được vấn đề này, Công ty đã xây dựng WEBSITE riêng của công ty với nhiều nội dung thông tin, công ty luôn cập nhập tình hình sản xuất phát triển, các sự kiện quan trọng của công ty lên WEBSITE với mục tiêu: Quảng bá hình ảnh, thương hiệu công ty, truyền tải cung cấp thông tin đầy đủ nhất tới khách hàng.

Tại các công trường thi công, công ty in các pa nô, biển tên công ty với hình thức đẹp, hấp dẫn. Các xe máy, thiết bị thi công, phương tiện vân tải đều được gắn Logo theo mẫu quy định của công ty, cán bộ kỹ sư thi công trang bị đồng phục có biển tên công ty.

Đối với sản phẩm kính an toàn của Nhà máy kính, công tác Marketing được thực hiện thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, đặt biển quảng cáo sản phẩm…

6.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Đối với công ty, hiện chưa đăng ký nhãn hiệu thương mại riêng mà đang sử dụng biểu tượng của Tổng công ty XNK và xây dựng Việt Nam VINACONEX phía dưới thêm dòng chữ VINACONEX7 như sau:
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VINACONEX 7





Đối với sản phẩm công nghiệp, Hiện công ty đã đăng ký và đang sở hữu nhãn hiệu hàng hoá số 54645 đối với sản phẩm kính an toàn do Cục sở hữu chí tuệ cấp, mẫu nhãn hiệu như sau:
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6.10. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

a. Danh mục một số hợp đồng đang được thực hiện
	TT
	Sản phẩm

Cung cấp
	Địa điểm thi công
	Giá trị hợp đồng

(Tr. đ)
	Doanh thu

ước tính

(Tr.đ)
	Thời gian

thực hiện

	1
	Trụ sở làm việc CCT Đông Triều
	Huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	4.466
	4.466
	2005-2007

	2
	Phần móng và thô 23 lô biệt thự 
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	7.751
	7.300
	2006-2007

	3
	Trụ sở Cục quản lý LĐ ngoài nước
	Số 41B phố Lý Thái Tổ, Hà Nội
	 4.705
	4.705
	2006-2007

	4
	Trạm nước và VP Cty Vinasinco
	Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội
	2.107
	1.700
	2007-2008

	5
	Trụ sở Sở BCVT tỉnh Phú Thọ
	Phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
	8.360
	820
	2007-2008

	6
	Nhà dịch vụ 1 và 2 Vinahud
	Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội
	20.000
	2.150
	2007-2008

	7
	Đường nội bộ – KĐT phố Nối
	Khu đô thị Phố Nối, Hưng Yên
	2.597
	2.390
	2006-2007

	8
	Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
	Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	9.325
	2.300
	2005-2008

	9
	Đường dây 110KV Cửa Đạt
	Huyện Thường Xuân- Thọ Xuân- Triệu Sơn- Thiệu Hóa- Thanh Hóa
	43.132
	500
	2007-2008

	10
	Hạ tầng kỹ thuật KĐT Phố Nối
	Khu đô thị Phố Nối, Hưng Yên
	8.181
	7.500
	2007

	11
	Hạ tầng kỹ thuật Hồ Kim Liên
	Phường Kim Liên- Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
	5.869
	0
	2007-2008

	12
	Cấp nước nhà máy xi măng Cẩm Phả
	Phường Cẩm Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
	6.500
	5.405
	2007

	13
	Ống cấp dầu và khí nén nhà máy xi măng Cẩm Phả
	Phường Cẩm Thạch, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
	4.480
	200
	2007-2008

	14
	Nhà xưởng kết hợp nhà kho 3 tầng Cty may Đức Giang
	Số 59 phố Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
	11.156
	1.000
	2007-2008

	15
	Thủy điện Ngòi Phát
	Bản Xèo, bản Vược, Huy ện Bát Xát, Lào Cai
	107.400
	200
	2007-2009

	16
	Hệ thống cấp nước Sông Đà- Hà Nội
	3 tỉnh Hòa Bình, Hà Tây, Hà Nội
	56.801
	56.801
	2005-2007

	17
	Nhà máy xi măng Yên Bình
	Huyện Yên Bình, Yên Bái
	35.000
	34.500
	2006-2007


Nguồn: Hợp đồng thực hiện và dự án đã được triển khai của Công ty
b. Danh mục một số hợp đồng chuẩn bị khởi công

Hiện tại công ty đang có một số hợp đồng lớn đang chuẩn bị khởi công, dự tính sẽ được thực hiện trong năm 2008, 2009, trong đó có một số hợp đồng lớn như sau:
	TT
	Sản phẩm

Cung cấp
	Địa điểm thi công
	Giá trị hợp đồng

(Tr. đ)
	Doanh thu

ước tính

(Tr.đ)
	Thời gian

thực hiện

	1
	Đường dây tải điện+ Trạm biến áp CT Trạm thủy điện Dốc Cáy
	Tỉnh Thanh Hóa
	40.000
	40.000
	2008-2010

	2
	Trụ sở làm việc văn phòng cho thuê và nhà ở của Công ty tại 19 phố Đại Từ
	Số 19 phố Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội
	106.000
	104.038
	2008-2009

	3
	Dự án xây dựng nhà ở tại 136 phố Hồ Tùng Mậu
	Số 136 phố Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
	275.000
	296.811
	2008-2010


Nguồn: Hợp đồng thực hiện và dự án đang được triển khai của Công ty
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 
Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 2005 và 2006 và 9 tháng năm 2007
Đơn vị: nghìn đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Tăng giảm so với 2005 (%)
	9 tháng  năm 2007
	Tỷ lệ hoàn thành KH 2007 (%)

	1
	Tổng giá trị tài sản
	130.837.131 
	143.494.468 
	9,67
	140.051.591
	N/A

	2
	Doanh thu thuần
	90.692.574 
	122.083.886 
	34,61
	90.969.156 
	63,89

	3
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	2.497.264 
	1.799.971 
	-27,92
	 4.478.668 
	29,18

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	2.825.987 
	1.800.534 
	-36,29
	 5.044.691 
	64,41

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	2.429.194 
	1.570.299 
	-35,36
	 3.632.177(
) 
	64,41

	6
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	64,89%
	50,16%
	-14,73
	
	


Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2006; Báo cáo tài chính quý III 2007 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận từ năm 2007÷2011 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 – VINACONEX 1.
· Công ty thuộc diện được miễn giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007. Sau thời hạn ưu đãi, thuế TNDN được tính là 28% trên thu nhập chịu thuế.
7.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

Trong năm 2006, doanh thu thuần tăng 34,61% so với năm 2005 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 35,36% là do: Doanh thu chủ yếu cảu Công ty là từ xây lắp, mà tỷ suất lợi nhuận/doanh thu hoạt động xây lắp của năm 2006 giảm 6% so với năm 2005 (Theo báo cáo quyết toán tài chính năm 2005 và 2006: Tỷ suất lợi nhuận trung bình các công trình năm 2005 là 20,9%; của năm 2006 là 14,9%). Bên cạnh đó, theo quyết toán tài chính năm 2005 và năm 2006: Một số công trình đấu thầu trọn gói không điều chỉnh giá trong khi đó giá nguyên vật liệu tăng làm giảm lãi so với năm trước.

Trong năm 2007, doanh thu 9 tháng năm 2007 đạt 90.969 triệu đồng, không tăng so với năm 2006. Tuy nhiên năng lực về vốn của Công ty đã được tăng cường đáng kể thể hiện việc Công ty ít phải huy động vốn từ nguồn vốn vay như các năm năm 2005, 2006 (Theo báo cáo 9 tháng năm 2007, Chi phí lãi vay còn 2.469 triệu đồng giảm 52,67% so với cả năm 2006 là 5.217 triệu đồng), vì vậy lợi nhuận của 9 tháng năm 2007 đã đạt 5.045 triệu đồng (tăng hơn 2,8 lần so với cả năm 2006 và đạt 64,41% so với kế hoạch cả năm 2007).
a. Các nhân tố thuận lợi

Về thương hiệu: Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm vừa qua. Do đó công ty được thừa hưởng các giá trị về mặt thương hiệu khi tham gia thị trường. Đồng thời công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của Tổng công ty về các mặt: Công việc, thị trường, kỹ thuật, tài chính.

Đối với nguồn nhân lực: Công ty có một ban lãnh đạo điều hành gồm các kỹ sư chuyên ngành, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, năng động và nhiệt huyết với công việc. Các vị trí đều đã có thời gian và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh. Nhiều trong số đó trước đây đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các công ty thuộc ngành xây dựng; đặc biệt từ tháng 10/2006 Công ty có Giám đốc mới dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản ở đơn vị khác của Tổng công ty VINACONEX. Ban điều hành mới đã đem lại sức mạnh, tiềm năng mới cho Công ty; giúp Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh bằng hai dự án bất động sản: Hợp tác cùng với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Linh Đàm xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng tại 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án này dự tính sẽ bắt đầu thực hiện đầu năm 2008 và hoàn thành vào Quý III năm 2009; và dự án khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội. Dự án này dự tính sẽ bắt đầu thực hiện năm 2008 và hoàn thành vào Quý II năm 2010. Các dự án này hứa hẹn sẽ đem lại kết quả và hiệu quả và tăng trưởng cao cho Công ty trong những năm tới.

Công ty hiện có đội ngũ gồm hơn 100 cán bộ kỹ sư, cử nhân và kỹ thuật viên, trong đó trên 50% các vị trí có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Lực lượng công nhân gồm đủ các ngành nghề, được đào tạo cơ bản tại các trường dạy nghề, đa số đều trải qua kinh nghiêm thi công và sản xuất, nhiệt tình và năng nổ với công việc.Tập thể CBCNV công ty từ lâu đã có truyền thống đoàn kết, thống nhất để cùng nhau xây dựng doanh nghiệp vững mạnh trở thành mái nhà chung của mọi thành viên.

Về lĩnh vực tài chính: Từ lúc vốn điều lệ chỉ là 9 tỷ đồng khi chuyển đổi sang công ty cổ phần năm 2001, đến nay vốn điều lệ của công ty đã đạt 50 tỷ đồng và thặng dư vốn 21 tỷ đồng. Trong quan hệ với ngân hàng, qua nhiều năm công ty đã tạo được niềm tin và uy tín cao, do đó luôn được sự tín nhiệm và ủng hộ của ngân hàng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án.

Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: những năm trước đây công ty chủ yếu là thi công xây lắp công trình, nhưng một số năm gần đây, công ty đã chuyển đổi theo hướng đa dạng hoá SXKD như: Sản xuất vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu hàng hoá, đầu tư kinh doanh bất động sản, phát triển nhà…Sự thay đổi đó đã tạo khai thác được các thế mạnh của Công ty, tạo nên sự tăng trưởng liên tục trong những năm vừa qua; tiền lương, thu nhập của người lao động, tích luỹ của công ty được đảm bảo và nâng cao.

b. Một số khó khăn.

Đi đôi với quá trình hội nhập và phát triển của Đất nước, sản xuất tăng trưởng cũng kéo theo sự gia tăng số lượng các doanh nghiệp xây dựng, tạo ra sự canh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường Việc nhận thầu thi công các công trình, tiêu thụ sản phẩm… ngày càng khó khăn. 

Giá cả một số loại vật tư vật liệu xây dựng có nhiều biến động mạnh, gây ảnh hưởng bất lợi tới giá thành công trình, sản phẩm nhất là đối với các công trình xây dựng theo hình thức đấu thầu trọn gói.

Các chế độ chính sách của Nhà nước về mặt bằng lương, các quy định về quản lý giá XDCB, quy định về đất đai, thủ tục đầu tư có nhiều thay đổi gây một số khó khăn trong triển khai áp dụng.

7.3. Một số chênh lệch về số liệu cuối kỳ 2005 và đầu kỳ 2006

Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2006 do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán. Số liệu cuối kỳ năm 2005 đã được Công ty AASC phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu trong năm 2006 trong Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 theo chế độ kế toán mới (Quyết định số 15/2006QĐ-BCTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Đồng thời Công ty Kiểm toán AASC đã điều chỉnh khoản Công ty đã bù trừ công nợ 87.328.603 đồng sai với hạch toán công nợ theo chế độ kế toán của năm 2005, cụ thể:
Đơn vị: đồng

	TT
	 Chỉ tiêu 
	 Cuối kỳ năm 2005 
	Đầu kỳ năm 2006 
	Chênh lệch 
	Ghi chú

	
	TÀI SẢN 
	130.749.802.377 
	130.837.130.980 
	87.328.603 
	(1*)

	I
	Các khoản phải thu ngắn hạn 
	84.835.882.491 
	83.714.514.386 
	(1.121.368.105)
	

	1
	Trả trước cho người bán 
	
	87.328.603 
	87.328.603 
	(1*)

	2
	Các khoản phải thu khác 
	1.270.734.203 
	62.037.495 
	(1.208.696.708)
	(4*)

	II
	Tài sản ngắn hạn khác 
	- 
	1.208.696.708 
	1.208.696.708 
	

	1
	Tài sản ngắn hạn khác 
	
	1.208.696.708 
	1.208.696.708 
	(4*)

	
	NGUỒN VỐN
	130.749.802.377 
	130.837.130.980 
	87.328.603 
	(1*)

	A
	Nợ phải trả
	118.880.201.329 
	118.967.529.932 
	87.328.603 
	(1*)

	I
	Nợ ngắn hạn 
	115.022.499.040 
	115.013.107.446 
	(9.391.594)
	

	1
	Phải trả cho người bán 
	51.549.346.959 
	51.636.675.562 
	87.328.603 
	(1*)

	2
	Chi phí phải trả 
	96.720.197 
	
	(96.720.197)
	(2*)

	II
	Nợ dài hạn 
	3.857.702.289 
	3.954.422.486 
	96.720.197 
	

	1
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
	
	96.720.197 
	96.720.197 
	(2*)

	B
	Nguồn Vốn chủ sở hữu 
	11.869.601.048 
	11.869.601.048 
	- 
	

	1
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	10.899.711.514 
	8.505.100.000 
	(2.394.611.514)
	(3*)

	2
	Quỹ đầu tư phát triển 
	769.948.277 
	3.164.559.791 
	2.394.611.514 
	(3*)


Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2006, Báo cáo tài chính 2005
 (1*) 
Về chênh lệch tổng tài sản: Công ty đã hạch toán bù trừ khoản phải trả người bán với khoản trả trước cho người bán, số tiền 87.328.603 đồng. Đơn vị kiểm toán điều chỉnh không bù trừ công nợ, (tăng khoản phải trả người bán và tăng khoản trả trước cho người bán) dẫn đến tổng tài sản sau kiểm toán tăng so với số đơn vị báo cáo của đơn vị 87.328.603 đồng.

(2*)
Điều chỉnh giảm chi phí phí phải trả, tăng dự phòng trợ cấp mất việc làm 96.720.197 đồng cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

(3*) 
Về vốn chủ sở hữu: Công ty đã hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm vào vốn đầu tư của chủ sở hữu số tiền 2.394.611.514 đồng; đơn vị kiểm toán điều chỉnh giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng quỹ đầu tư phát triển số tiền 2.394.611.514 đồng;

 (4*) 
Phân loại lại tài sản ngắn hạn đơn vị đã hạch toán vào các khoản phải thu khác; số tiền 1.208.696.708 đồng
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

8.1.  Vị thế của công ty trong ngành
Công ty cổ phần Xây dựng số 7 là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Vinaconex, và là đơn vị có bề dầy kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty, sản phẩm xây lắp của công ty đã được khách hàng tín nhiệm (Công trình lớn, bằng khen, huân huy chương). Trong những năm qua ngoài sự phát triển trong lĩnh vực xây lắp, Công ty đang tiến hành đầu tư thêm dự án, và mở rộng phát triển kinh doanh sản xuất như sản xuất kính, sản xuất nước tinh khiết, sản xuất kính an toàn. Vị thế của Công ty đang ngày càng được khẳng định trong Tổng công ty cũng như trong ngành Xây dựng. 

8.2.  Triển vọng phát triển của ngành
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và ổn định ở mức cao trong các năm vừa qua và trong các năm tiếp ở mức trên 8% mở ra một thị trường rộng lớn, có nhiều triển vọng phát triển cho các Công ty xây dựng, kinh doanh bất động sản, khu đô thị. Cùng với tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập tăng lên của người dân, cùng sự phát triển của các Công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, sẽ gia tăng nhu cầu về nhà ở, văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê, gia tăng nhu cầu về các khu trung tâm thương mại, khu công nghiệp; đặc biệt, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đang tăng nhanh từng năm, hiện nay đạt 26% và sẽ tiếp tục tăng đến 45% đến năm 2020.

Tỷ lệ đô thị hóa (dân số đô thị/dân số cả nước) của Việt Nam
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Nguồn:PGS – TS Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng; Chiến lược phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo; Phiên họp toàn thể II: phát triển đô thị ở Việt Nam, KTS. Trần Ngọc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dựng, Số liệu 2010 và 2020 là dự báo.

Tất cả những yếu tố đó là cơ hội tăng trưởng, phát triển của các công ty xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị, văn phòng cho thuê, vật liệu xây dựng, nước sinh hoạt… như Công ty VINACONEX7.

8.3.  Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, và xu thế chung trên thế giới
Với thương hiệu Vinaconex đã được khẳng định trên thị trường đầu tư, xây dựng, cùng với bề dầy kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nguồn nhân lực hùng hậu, liên tục đổi mới công nghệ, tìm kiếm những lĩnh vực đầu tư mới, đầu tư nâng cao năng lực xây dựng và không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, Vinaconex 7 sẽ có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và các hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đang thực hiện.

Cùng với việc duy trì, củng cố lĩnh vực kinh doanh có nhiều kinh nghiệm là xây lắp, phát triển lĩnh vực vật liệu xây dựng, những năm sắp tới công ty sẽ mở rộng lĩnh vực kinh doanh khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê…Với tiềm lực sẵn có, định hướng phát triển của công ty là thích hợp, khả thi, khai thác được các thế mạnh vốn có và tiềm năng của VINACONEX 7. Định hướng này phù hợp với định hướng phát triển nhà ở của Chính phủ, phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, bền vững trong nhiều năm sắp tới.

9. Chính sách đối với người lao động

9.1. 
Thực trạng lao động

Tổng số lao động trong Công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 là 1.460 người và thời điểm nộp hồ sơ 30/09/2007 là 1.500 người.

	Nội dung
	Đv tính
	31/12/2006
	30/9/2007

	Phân theo đối tượng lao động
	
	1.460
	1.500

	- Lao động trực tiếp
	Người
	1.328
	1.361

	- Lao động gián tiếp
	Người
	132
	139

	Phân theo trình độ lao động
	
	1.460
	1.500

	- Trình độ trên đại học
	Người
	0
	0

	- Trình độ đại học
	Người
	98
	104

	- Trình độ trung cấp và cao đẳng
	Người
	30
	32

	- Trình độ sơ cấp và công nhân kỹ thuật
	Người
	1332
	1364

	Tổng cộng
	
	1.460
	1.500


9.2. 
Chế độ làm việc và chính sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động
Chế độ làm việc: Số giờ làm việc trong tuần: 48 giờ/1 tuần; Số giờ mỗi ca: 8 giờ/1 ca; Phụ cấp tiền ăn: 6.000 đồng/1 ca; Trang thiết bị bảo hộ lao động: Theo yêu cầu công việc; Người lao động làm việc trực tiếp được trang bị: 02 bộ quần áo bảo hộ, 01 mũ cứng, 2 đôi giầy vải/năm. Ngoài ra, do đặc thù từng công việc sẽ được trang bị thêm: giầy da chống trơn, ủng, kính bảo vệ, dây àn toàn ... 
Chính sách lương: Lương thời gian đối với CBCNV làm việc tại Văn phòng Công ty và gián tiếp đội: Bao gồm lương cơ bản (tính theo tháng, bảng lương và mức lương tối thiểu của Nhà nước quy định) và lương tính theo sản lượng (tính trên cơ sở sản lượng thực hiện hàng tháng). Lương khoán đối với công nhân trực tiếp thông qua các Hợp đồng giao khoán; Thanh toán theo quy định của Bộ luật lao động (150 – 300% tùy theo ngày thường, ngày chủ nhật hoặc ngày lễ; 150% nếu làm việc vào ban đêm, …); Xét nâng lương, nâng bậc theo quy định của Nhà nước. Xét điều chỉnh phần lương theo sản lượng tùy vào sản lượng thực hiện hàng tháng và hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân.

Chính sách khen thưởng: Lương tháng 13: Cuối năm tùy theo kết quả sản xuất và kinh doanh và Quỹ lương thực hiện, Công ty xét thưởng cuối năm cho CBCNV (từ 1-3 tháng lương); Chính sách khen thưởng, động viên khi có sáng kiến, năng suất làm việc: Thưởng khi tập thể, cá nhân hoàn thành mục tiêu các đợt thi đua, thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm, …
Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Theo quy định hiện hành của nhà nước (BHXH, BHYT: Công ty đóng 19%; cá nhân tự đóng 6% theo mức lương cơ bản)
Chế độ nghỉ phép: Theo quy định hiện hành của nhà nước (CBCNV làm việc từ đủ 1 năm trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm); Hàng năm, Công ty tổ chức tham quan, du lịch: Công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát 1 hoặc 2 lần trong năm.

Chính sách đào tạo: Xác định con người là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, Công ty đặc biệt quan tâm xây dựng chính sách đào tạo nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCNV mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Chính sách đào tạo của Công ty bao gồm những điểm cơ bản sau:

- 
Nội dung đào tạo: Đào tạo nâng lương, nâng bậc cho người lao động nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV có đủ trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, công nghệ mới cho đội ngũ công nhân kỹ thuật; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ quản lý cho cán bộ quản lý đương chức, cán bộ trong diện quy hoạch và cán bộ nguồn; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; Tổ chức các đợt tham quan, tập huấn nước ngoài.

- 
Kinh phí đào tạo: Toàn bộ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Công ty chi trả. CBCNV trong thời gian tham dự các khóa học được hưởng nguyên lương và xét thưởng như trong thời gian làm việc. CBCNV tự theo học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ có liên quan đến công việc đảm nhận được xem xét hỗ trợ một phần học phí.

- 
Chính sách sử dụng sau đào tạo: Hàng năm Công ty thành lập hội đồng nâng lương, nâng bậc xem xét quyết định nâng lương, nâng bậc cho CBCNV; CBCNV phát huy tốt kiến thức đã đợc đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn công tác được xét nâng hệ số lương năng suất, được xem xét bổ nhiệm treo quy hoạch và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp; 
10. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do ĐHĐCĐ quyết định. Cổ đông được chia cổ tức theo tỷ lệ vốn góp; Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề xuất của HĐQT căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh doanh của các năm tới, bảo đảm hài hòa thu nhập trước mắt của cổ đông và phần tích lũy để phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Tuỳ theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông vào giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty. Kế hoạch chia cổ tức từ năm 2007 đến 2011 là 15% đến 17%, cụ thể như sau:

	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Cổ tức (% trên vốn góp)
	15,00%
	15,00%
	16,00%
	16,50%
	17,00%


11. Tình hình hoạt động tài chính 

11.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

a. Trích khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính áp dụng theo Quyết Định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cụ thể như sau:

	Tài sản
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà xưởng, vật kiến trúc
	17-20 năm

	Máy móc, thiết bị
	06-08 năm

	Phương tiện vận tải
	06-08 năm

	Thiết bị, dụng cụ quản lý 
	06 năm

	Phần mềm máy tính
	05 năm


b. Mức lương bình quân

Lương và thu nhập bình quân của người lao động
Đơn vị tính: nghìn đồng/người/tháng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	9 tháng/2007

	Mức lương bình quân
	1.500
	1.608
	1.843

	Thu nhập bình quân
	1.522
	1.640
	1.865


c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Các khoản nợ đến hạn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ.
d. Các khoản phải nộp theo luật định

Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/09/2007

	I. CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP
	1.663.502.587
	4.545.896.870
	6.927.497.599

	1. Thuế GTGT hàng bán nội địa
	1.498.306.450
	4.475.263.363
	5.780.456.185 

	2. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	165.196.137
	70.633.507
	1.147.041.414(
)

	3. Thuế nhà đất, tiền thuê đất
	0
	0
	0

	4. Thuế môn bài
	0
	0
	0

	5. Thuế TN cá nhân 
	0
	0
	0

	II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC
	0
	0
	0

	CỘNG
	1.663.502.587
	4.545.896.870
	6.927.497.599


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006

e. Trích lập các quỹ

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, Hội đồng quản trị đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty một khoản để lập các quỹ dự trữ, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Việc lập các quỹ khác sẽ do Hội đồng quản trị đề xuất và Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Số dư các quỹ cuối năm 2005, 2006 và 30/09/2007:

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/9/2007

	1
	Quỹ đầu tư phát triển
	3.164.559.791
	3.404.106.742
	3.549.008.112

	2
	Quỹ dự phòng TC
	160.481.378
	160.481.378
	213.564.224

	3
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	39.459.879
	20.709.879
	155.616.379


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007
f. 
Tổng dư nợ vay ngắn hạn


Đơn vị tính: đồng

	STT
	Vay ngắn hạn
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/9/2007

	1
	Vay ngắn hạn
	44.997.007.413
	36.042.896.680
	16.947.299.050

	2
	Vay dài hạn đến hạn trả
	4.780.000.000
	3.723.174.825
	0

	
	Tổng
	49.777.007.413
	39.766.071.505
	16.947.299.050


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007
g. Tổng dư nợ vay dài hạn


Đơn vị tính: đồng

	STT
	Vay và nợ dài hạn
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/9/2007

	1
	Vay ngân hàng
	3.857.702.289
	-
	-

	
	Tổng
	3.857.702.289
	-
	-


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006, Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2007
h. Tình hình công nợ

KHOẢN PHẢI THU


Đơn vị tính: đồng

	STT
	PHẢI THU NGẮN HẠN
	NĂM 2005 (*)
	NĂM 2006 (*)
	30/9/2007 (**)

	1
	Phải thu khách hàng
	83.565.148.288
	100.794.849.745
	114.965.057.264

	2
	Trả trước người bán
	87.328.603
	94.029.228
	39.990.628

	3
	Các khoản phải thu khác
	62.037.495
	270.734.026
	10.604.933

	
	TỔNG CỘNG
	83.714.514.386
	101.159.612.999
	115.015.652.825


(*) Số liệu đã được kiểm toán của Vinaconex 7
(**) Trích BCTC 9 tháng đầu năm 2007Vinaconex 7
PHẢI TRẢ NGẮN HẠN


Đơn vị tính: đồng
	STT
	PHẢI TRẢ NGẮN HẠN
	NĂM 2005 (*)
	NĂM 2006 (*)
	30/9/2007 (**)

	1
	Phải trả người bán
	51.636.675.562
	71.148.557.184
	34.335.133.273

	2
	Người mua trả tiền trước
	4.182.679.627
	4.026.325.454
	-

	3
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	1.663.502.587
	4.545.896.870
	6.927.497.599

	4
	Phải trả người lao động
	-
	-
	-

	5
	Chi phí phải trả
	-
	64.302.633
	34.890.501

	6
	Phải trả nội bộ
	4.656.004.488
	8.667.083.421
	-

	7
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	3.097.237.769
	1.479.126.239
	2.495.371.035

	
	TỔNG CỘNG
	65.236.100.033
	89.931.291.801
	43.792.892.408


(*) Số liệu đã được kiểm toán của Vinaconex7
(**) Trích BCTC 9 tháng đầu năm 2007Vinaconex 7
PHẢI TRẢ DÀI HẠN


Đơn vị tính: đồng
	STT
	PHẢI TRẢ DÀI HẠN
	NĂM 2005 (*)
	NĂM 2006 (*)
	30/9/2007 (**)

	1
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	96.720.197
	131.054.478
	61.033.281

	
	TỔNG CỘNG
	96.720.197
	131.054.478
	61.033.281


(*) Số liệu đã được kiểm toán của Vinaconex7
(**) Trích BCTC 9 tháng đầu năm 2007Vinaconex 7
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	Chỉ số tài chính
	2005
	2006

	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 

	+        Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	0,92
	 0,94

	+        Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	0,79
	0,84

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	 
	 

	+        Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	0,91 
	    0,90 

	+    Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	  10,06 
	    9,51 

	Năng lực hoạt động
	 
	 

	+    Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân
	6,56
	7,75

	+        Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	    0,69 
	    0,85 

	Lợi nhuận
	 
	 

	+        Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần
	2,68%
	1,29%

	+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
	20,53%
	11,51%

	+        Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	1,86%
	1,09%

	+        Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	2,75%
	1,47%


Nguồn: Số liệu được tính và thống kê từ Báo cáo kiểm toán năm 2006 và Báo cáo tài chính năm 2005
· Cơ cấu tài sản, vốn: Nợ/ Tổng tài sản của Công ty năm 2005, 2006 lần lượt là 90,93% và 90,48%. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Công ty phải huy động thêm vốn từ nhiều nguồn khác (như nguồn vốn vay, nợ …) nhằm đảm bảo khả năng đầu tư và hoàn thiện dự án nên tỷ lệ các khoản nợ thường chiếm tỷ trọng lớn (2005: Hệ số nợ: 90,93%;hệ số nợ/Vốn CSH 10,02 lần; Hệ số tự tài trợ là 9,07%). Tuy nhiên hệ số nợ của Công ty đã có xu hướng giảm dần qua các năm (Hệ số nợ/tổng tài sản giảm 0,49% và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 5,19%). 
· Năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu năm 2006 cao hơn so với năm 2005 (Vòng quay hàng tồn kho tăng 64,94%; vòng quay khoản phải thu tăng 12,04%) thể hiện năng lực hoạt động của Công ty đã được tăng cường.
· Khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh của Công ty năm 2006 cao hơn so với năm 2005 (Khả năng thanh toán hiện thời tăng 2,17%; khả năng thanh toán nhanh tăng 7,69%), khả năng thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh của Công ty cũng ngày càng được tăng cường.
· Lợi nhuận: Trong năm 2006, Công ty có nhiều công trình chuyển tiếp và được nghiệm thu, quyết toán năm 2006 dẫn đến tỷ suất lợi nhuận của Công ty giảm 52,88% so với năm 2005. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2007 tăng hơn 2,8 lần so với cả năm 2006 (Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2006 và báo cáo kế toán 9 tháng năm 2007: Lợi nhuận trước thuế năm 2006 là 1.800.534 nghìn đồng; của 9 tháng năm 2007 là 5.044.691 nghìn đồng cao hơn cả năm 2006 là 280,18%)
12. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

12.1. Thành viên Hội đồng quản trị

	STT
	Tên
	Chức vụ

	I
	Hội đồng quản trị
	

	1
	Ông Trịnh Hoàng Duy
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Ông Nguyễn Trọng Tấn
	Uỷ viên HĐQT- Giám đốc

	3
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

	4
	Ông Nguyễn Văn Khắc
	Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

	5
	Ông Hà Anh Tuấn
	Uỷ viên HĐQT


· Ông Trịnh Hoàng Duy

-Chủ tịch HĐQT

	CMND số 
	012496032 ngày cấp: 24/01/2002 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	25/8/1952

	Nơi sinh
	Phú Thọ

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Chi Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

	Địa chỉ thường trú
	Số 482 Bạch Mai - Hà Nội

	Điện thoại
	04.2249225

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư xây dựng

	Quá trình công tác
	

	* Từ T06/1976-T03/1982
	Giáo viên Trường THXD 1 Bộ xây dựng - Tổ phó Bộ môn kết cấu từ năm 1976

	* Từ T04/1982-T09/1988
	Cán bộ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Bungari

	* Từ T10/1988-T07/1991
	Chuyên viên Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T09/1991-T04/1992
	Quản đốc Xưởng mộc Thanh Xuân-Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T05/1992-T06/1994
	Phó Giám đốc Công ty Liên doanh Vinagib - Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T01/1996-T03/1996
	Trưởng phòng kinh doanh - Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T04/1996-T12/1997
	Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh VINATA - Đảng uỷ viên Đảng bộ Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T01/1998-T09/1998
	Giám đốc Ban chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia

	* Từ T10/1998-T12/1998
	Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T01/1999-T11/2006
	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T12/2006 đến nay
	Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T02/2002 đến nay
	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 7 – Vinaconex 7

	Chức vụ hiện tại
	Chủ tịch HĐQT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Ủy viên HĐQT Tổng công ty VINACONEX

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	Đại diện nhà nước: 
2.489.000 cổ phần

Sở hữu cá nhâ:

13.000 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Trịnh Duy Anh
	06/03/1985
	012281902-22/09/1999-Hà Nội
	Con
	13.500

	2
	Trần Thị Vân Hương
	02/05/1959
	010658768-09/03/1979-Hà Nội
	Vợ
	12.875


· Ông Nguyễn Trọng Tấn
- Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc

	CMND số 
	27/06/2002 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	08/10/1959

	Nơi sinh
	Bắc Ninh

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Vũ Ninh- Bắc Ninh

	Địa chỉ thường trú
	Số 1/118 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

	Điện thoại
	04.2183503

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư kinh tế xây dựng

	Quá trình công tác
	

	* Từ T08/1979-T10/1982
	Công tác tại Xí nghiệp xây dựng số 1 Bắc Thái

	* Từ T10/1982-T11/1986
	Làm Đội phó, Đội trưởng XN XD số 1 Bắc Thái

	* Từ T12/1986-T08/1990
	Học viên Trường Đại học xây dựng Hà Nội

	* Từ T09/1990-T04/1994
	Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch và giới thiệu SP

	* Từ T10/1994-T07/1995
	Phó giám đốc, Quyền Giám đốc XNXD số 5

	* Từ T08/1995-T03/1996
	Phó giám đốc XNXD số 4

	* Từ T04/1996-T03/1999
	Giám đốc XNXD số 4 – Công ty xây dựng số 2

	* Từ T04/1999-T09/2006
	Phó giám đốc Công ty xây dựng số 3 – VINACONEX 3

	* Từ T10/2006 đến nay
	Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7 – VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	18.087 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Kim Thu
	1952
	012890552-03/07/2006-Hà Nội
	Chị
	2.000

	2
	Nguyễn Hữu Quang
	1940
	012627880-17/07/2003-Hà Nội
	Anh
	3.500


· Ông Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc

	CMND số 
	010315721 ngày cấp: 16/12/1992 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	25/12/1961

	Nơi sinh
	Hà Tây

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Kim Chung- Hoài Đức- Hà Tây

	Địa chỉ thường trú
	P13 B5 Trung Tự- Đống Đa- Hà Nội

	Điện thoại
	04.2182954

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	

	* Từ 1979 – 1983:
	Học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

	* Từ T08/1984-T12/1990
	Cán bộ Công ty xây dựng quận Hai Bà Trưng

	* Từ T01/1991-T11/1997
	Cán bộ Công ty xây dựng số 7 – VINACONEX 7

	* Từ T12/1995-T12/1996
	Chuyên viên Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T01/1997-T05/2000
	Phó Trưởng phòng Công ty VIMECO-VINACONEX

	* Từ T06/2000-T11/2004
	Phụ trách phòng, Trưởng phòng TC-HC VINACONEX 7

	* Từ T12/2004 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	10.000 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Nguyễn Bích Thủy
	24/03/1961
	010262362-07/08/2001-Hà Nội
	Vợ
	77.217


· Ông Nguyễn Văn Khắc

Uỷ viên HĐQT kiêm Trưởng phòng kế toán

	CMND số 
	030958427 ngày cấp: 25/02/2003 nơi cấp: Hải Phòng

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	08/05/1955

	Nơi sinh
	Hải Phòng

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Minh Tân- Kiến Thụy- Hải Phòng

	Địa chỉ thường trú
	Số 18/6 ngõ 43 phố Tô Vĩnh Diện- Thanh Xuân- Hà Nội

	Điện thoại
	04.2182905 

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư xây dựng

	Quá trình công tác
	

	* Từ 1974-1979
	Học Đại học xây dựng tại Sophia Bungari

	* Từ 1979-1985
	Cán bộ kỹ thuật – Công ty XD 203 Bạch Đằng

	* Từ 1985-1988
	Đội trưởng xây dựng Công ty XD 203 Bạch Đằng

	* Từ 1988-1990
	Tổng Đội trưởng Công ty Vinasoftroi – Bungari

	* Từ 1996-2003
	PGĐ Công ty XD 203 Bạch Đằng

	* Từ 2003-5/2005
	Quyền Giám đốc Công ty XNK&XD – TCT Bạch Đằng

	* Từ T06/2005-T03/2006
	Phó Giám đốc Công ty XNK&XD – TCT Bạch Đằng

	* Từ T04/2006 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7 – VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	15.342 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Nguyễn Tiến Mạnh
	26/09/1987
	031366010-02/04/2002-Hải Phòng
	Con
	10.000

	2
	Nguyễn Viết Cường
	14/08/1985
	031252274-18/04/2000-Hải Phòng
	Con
	10.000


· Ông Hà Anh Tuấn
Uỷ viên HĐQT - Trưởng phòng KHKT
	Hộ chiếu số
	A0928271A ngày cấp: 20/11/2003 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	24/10/1965

	Nơi sinh
	Hà Nội

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Thuận Thành, Bắc Ninh

	Địa chỉ thường trú
	Số 9 ngách 47/76/22 tổ 7 Khương Trung- Thanh Xuân- Hà Nội

	Điện thoại
	04.2184531

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư kinh tế xây dựng 

	Quá trình công tác
	

	* Từ T08/1988-T12/1997
	KSKTXD- Công ty kiến trúc Thăng Long - Tổng Công ty Thăng Long

	* Từ T01/1998 đến nay
	KSKTXD - Phó phòng, Trưởng phòng KH-KT Công ty cổ phần xây dựng số 7 - VINACONEX 7

	* Từ T04/2007 đến nay
	Uỷ viên HĐQT Công ty VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KHKT

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	10.693 cổ phần



	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	Không có người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty


12.2. Thành viên Ban kiểm soát

	II
	Ban kiểm soát
	

	1
	Ông Dương Văn Trường
	Trưởng ban

	2
	Ông Vũ Văn Vách
	Ủy viên

	3
	Bà Lê Thị Mỹ Lệ
	Ủy viên


· Ông Dương Văn Trường
Trưởng ban Kiểm soát
	CMND số 
	010023466 ngày cấp: 19/03/2002 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	10/03/1949

	Nơi sinh
	Nam Định

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc- Nam Định

	Địa chỉ thường trú
	Tổ 12 – Phường Nguyễn Trãi – Hà Nội

	Điện thoại
	04.2249211

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	

	* Từ T06/1960-T10/1971
	Kế toán tại ty giao thông vận tải Hòa Bình

	* Từ T11/1971-T11/1979
	Kế toán tại xí nghiệp xây dựng 104

	* Từ T12/1979-T06/1982
	Trưởng phòng kế toán Xí nghiệp xây dựng 104- Công ty xây dựng số 1- Bộ Xây dựng

	* Từ T07/1982-T06/1986
	Kế toán trưởng Xí nghiệp xây dựng 104- Tổng công ty xây dựng Hà Nội

	* Từ T07/1986-T07/1989
	Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng số 2- Tổng công ty xây dựng Hà Nội

	* Từ T08/1989-T02/1991
	Hợp tác lao động tại Irắc- Công ty xây dựng số 1 Irắc-Vinaconex

	* Từ T03/1991-T02/1996
	Kế toán tổng hợp Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T03/1996-T05/2005
	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty VINACONEX

	* Từ T05/2005 đến nay
	Trưởng phòng Giám sát kinh tế tài chính Tổng Công ty VINACONEX

	Chức vụ hiện tại
	Trưởng ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	· Trưởng phòng giám sát kinh tế tài chính Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.
· Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX 3.
· Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 5 – VINACONEX 5.

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	Đại diện nhà nước:

61.000 cổ phần

Sở hữu cá nhân:

Không cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công 
ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ
chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	Không có người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty


· Ông Vũ Văn Vách

Ủy viên Ban kiểm soát
	CMND số 
	012882439 ngày cấp: 02/06/2006 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	17/06/1950

	Nơi sinh
	Hưng Yên

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú
	Số 63B ngõ 639 đường Hoàng Hoa Thám- Hà Nội

	Điện thoại
	04.5534605

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư kinh tế xây dựng

	Quá trình công tác
	

	* Từ T07/1967-T10/1971
	Đi bộ đội

	* Từ T10/1971-T10/1973
	Cán bộ Phòng y tế - Công ty kiến trúc Việt Trì

	* Từ T10/1973-T09/1974
	Sinh viên khoa Lưu học sinh - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

	* Từ T09/1974-T01/1981
	Học đại học tại Cộng hoà Bugari

	* Từ T01/1981-T07/1987
	Phòng KTKH Tổng Công ty Sông Đà

	* Từ T07/1987-T10/1992
	Đội trưởng hợp tác lao động tại Bungari

	* Từ T10/1992-T05/2003
	Đội trưởng, Phó phòng KH-KT Công ty VINACONEX 7

	* Từ T05/2003 đến nay
	Trưởng phòng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư VINACONEX 36

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên Ban kiểm soát

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư VINACONEX 36

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	15.000 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công 
ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ
chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	Không có người liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty


· Bà Lê Thị Mỹ Lệ

Uỷ Viên Ban kiểm soát
	CMND số 
	012190054 ngày cấp: 02/01/1999 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh
	04/09/1974

	Nơi sinh
	Thanh Hoá

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú
	P205 C4 Tập thể Thanh Xuân Bắc - Hà Nội

	Điện thoại
	04.2182954

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	

	* Từ 1991-1995
	Học Đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

	* Từ T03/1996-T03/1997
	Công tác tại Công ty Liên doanh Kurihara Thăng Long – Nhân viên văn phòng

	* Từ T04/1997 đến nay
	Công tác tại Công ty VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Ủy viên Ban kiểm soát - Phó phòng Tổ chức Hành chính

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	2.000 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công 
ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ
chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Lê Mỹ Hạnh
	24/08/1972
	011958956-20/06/1996-Hà Nội
	Chị
	19.614


12.3. Thành viên Ban Giám đốc

	
	Ban giám đốc
	

	1
	Ông Nguyễn Trọng Tấn
	Uỷ viên HĐQT- Giám đốc

	2
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

	3
	Ông Nguyễn Văn Khắc
	Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

	4
	Ông Nguyễn Xuân Thu
	Phó Giám đốc


· Ông Nguyễn Trọng Tấn

Uỷ viên HĐQT - Giám đốc 

Như trên (13.1)
· Ông Nguyễn Xuân Trường

Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

Như trên (13.1)
·  Ông Nguyễn Văn Khắc

Uỷ viên HĐQT – Phó giám đốc

Như trên (13.1)
· Ông Nguyễn Xuân Thu

Phó Giám đốc

	CMND số 
	171441698 ngày cấp: 02/10/1998 nơi cấp: Thanh Hoá

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	13/08/1972

	Nơi sinh
	Thanh Hoá

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Xuân Lộc- Triệu Sơn- Thanh Hóa

	Địa chỉ thường trú
	Số 125 ngõ 205 đường Giải Phóng - Hà Nội

	Điện thoại
	04.2182941

	Trình độ văn hoá
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Kỹ sư xây dựng

	Quá trình công tác
	

	* Từ 1989-1994
	Học tại Trường Đại học xây dựng Hà Nội

	* Từ 1994-T07/2004
	KSXD, Cán bộ kỹ thuật, Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng- Công ty cổ phần xây dựng số 7- VINACONEX 7

	* Từ T08/2004 đến nay
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7- VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Phó Giám đốc

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	15.399 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Hạnh
	07/06/1973
	011831312-15/04/1994-Hà Nội
	Vợ
	2.650


12.4. Trưởng phòng kế toán

· Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Kế toán trưởng
	CMND số 
	011423895 ngày cấp: 20/01/2005 nơi cấp: Hà Nội

	Giới tính
	Nam

	Ngày tháng năm sinh
	01/07/1961

	Nơi sinh
	Hà Nội

	Quốc tịch 
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Quê quán
	Hoài Nhơn- Bình Định

	Địa chỉ thường trú
	Số 45H ngõ 218 đường Lạc Long Quân- Tây Hồ- Hà Nội

	Điện thoại
	04.2184534

	Trình độ văn hoá
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác
	

	* Từ T11/1980-T08/1986
	Hợp tác lao động tại Bungary

	* Từ T09/1986-T04/1988
	Công nhân hàn bậc 3/7 Tổng công ty xây dựng Hà Nội

	* Từ T05/1991-T04/1991
	Cán bộ vật tư Công ty Vinasofstroi Bungary thuộc Tổng công ty VINACONEX

	* Từ T05/1991-T10/2000
	Kế toán Công ty VINACONEX 7

	* Từ T11/2000-T02/2002
	Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty VINACONEX 7

	* Từ T03/2002 đến nay
	Kế toán trưởng Công ty VINACONEX 7

	Chức vụ hiện tại
	Kế toán trưởng

	Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác
	Không

	Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 03/11/2007
	10.717 cổ phần

	Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật 
	Không

	Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành
	Không

	Những người có liên quan
	

	
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND-Ngày cấp-Nơi cấp
	Quan hệ
	CP sở hữu

	1
	Nguyễn Thị Bích Nga
	09/09/1960
	010363726-07/03/1994-Hà Nội
	Vợ
	20.000

	2
	Nguyễn Kim Long
	31/05/1967
	011168358-06/12/2000-Hà Nội
	Em
	14.074

	3
	Nguyễn Bích Vân
	15/01/1988
	012566541-20/10/2002-Hà Nội
	Con
	15.000


13. Tài sản 

13.1. Giá trị Tài sản cố định
Giá trị Tài sản cố định của Công ty cổ phần xây dựng số 7 tại thời điểm 31/12/2006:

Đơn vị tính: Đồng
	Tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ % còn lại

	Máy móc thiết bị
	26.510.628.870
	10.511.976.155
	39,65

	Nhà cửa vật kiến trúc
	7.612.225.409
	5.995.487.753
	78,76

	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	1.992.377.374
	418.037.342
	20,98

	Thiết bị dụng cụ quản lý        
	429.423.535
	110.604.341
	25,76

	Tài sản cố định khác
	0
	0
	0

	Tài sản cố định vô hình
	483.767.278
	165.000.000
	34,11

	TỔNG CỘNG
	37.028.422.466
	17.201.105.591
	46,45


Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2006
Giá trị Tài sản cố định của Công ty cổ phần xây dựng số 7 tại thời điểm 30/09/2007:
Đơn vị tính: Đồng
	Tài sản
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ còn lại (%)

	Máy móc thiết bị
	27.651.163.196
	9.448.612.860
	34,17

	Nhà cửa vật kiến trúc
	8.119.276.635
	6.359.118.639
	78,32

	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	2.439.443.945
	774.221.340
	31,74

	Thiết bị dụng cụ quản lý        
	429.423.535
	93.103.660
	21,68

	Tài sản cố định khác
	0
	0
	0

	Tài sản cố định vô hình
	483.767.278
	97.931.507
	20,24

	TỔNG CỘNG
	39.123.074.589
	16.772.988.006
	42,87


Nguồn: Báo cáo quyết toán 9 tháng năm 2007

13.2. Nhà xưởng sản xuất

	Tên nhà xưởng
	Địa chỉ
	Diện tích (m2)
	Sản phẩm sản xuất

	Nhà máy kính an toàn
	Khu công nghiệp Quang Minh- Mê Linh- Vĩnh Phúc
	27.011
	- Gia công kính an toàn

- Nước uống tinh khiết


Hiện nay diện tích nhà xưởng đủ cho tổ chức sản xuất. Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất quy mô nhỏ hoặc trung bình có thể bố trí trong phạm vi nhà xưởng hiện có hoặc có thể xây dựng nhà xưởng mới cạnh nhà xưởng hiện có, không cần mua hoặc thuê thêm mặt bằng.

13.3. Một số dây chuyền, máy móc thiết bị chính
	Dây chuyền, thiết bị
	Số lượng
	Xuất xứ
	Công dụng
	Năm chế tạo
	Năm đưa vào sử dụng
	Công suất thiết kế
	Công suất vận hành hiện tại

	Nhà xưởng/Bộ phận 1

	Dây chuyền sản xuất kính dán an toàn đồng bộ
	01
	Phần Lan
	Sản xuất kính dán an toàn
	2002
	2003
	120.000 m2/năm
	100.000m2/năm

	Nhà xưởng/Bộ phận 2

	Máy mài cạnh kính các loại
	03
	Trung Quốc
	Mài cạnh kính
	2006
	2007
	270md/ giờ
	250md/ giờ

	Nhà xưởng/Bộ phận 3

	Dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết
	01
	Mỹ
	Sản xuất nước uống tinh khiết
	2003
	2003
	1.200lít/

giờ
	1.000lít/

giờ


14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo 

14.1. Định hướng phát triển của công ty VINACONEX 7 giai đoạn từ 2007 -2011 

- 
Công ty tiếp tục duy trì, phát triển và giữ vững truyền thống trong lĩnh vực thi công xây lắp công trình. Trong đó có điều chỉnh tăng tỷ trọng các loại hình công trình như: Lắp đặt điện nước, cơ điện: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Thủy lợi; thủy điện. Tiếp tục đầu từ 20 đến 30 tỷ đồng mua sắm thiết bị để tăng cường năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu thi công đa dạng các loại hình công trình phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

- 
Duy trì sản xuất ổn định của Nhà máy kính an toàn tại khu công Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ để nâng cao doanh thu sản phẩm; giữ vững thương hiệu kính an toàn VINACONEX trên thị trường. Mở rộng nhà xưởng tại khu đất dự trữ của Nhà máy kính An toàn. 
-
Khai thác, thực hiện liên kết liên doanh đẩy mạnh đầu tư kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển nhà, dự án khu công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đây là lĩnh vực sẽ chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu trong những năm tới, từ 0% năm 2007 tăng lên trên 40% từ năm 2008. 

Bên cạnh hai dự án sẽ bắt đầu thi công trong năm 2008; Công ty tập trung tìm kiếm, khai thác thêm các dự án khác, nhằm đưa lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển nhà, dự án khu công nghiệp trở thành lĩnh vực kinh doanh mủi nhọn của công ty trong các năm tới. Đây cũng là lĩnh vực công ty có kinh nghiệm, thế mạnh cạnh tranh từ lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.
14.2. Trên cơ sở định hướng đó, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và phân phối lợi nhuận giai đoạn 2007 – 2011 đã được Công ty thống nhất như sau

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2007
	Năm 2008
	%(+/-) so với 2007
	Năm 2009
	%(+/-) so với 2008
	Năm 2010
	%(+/-) so với 2009
	Năm 2011
	%(+/-) so với 2010

	Vốn chủ sở hữu
	75.952
	76.429
	0,63
	78.758
	3,05
	82.251
	4,44
	87.031
	5,81

	Doanh thu thuần
	142.393
	201.448
	41,47
	260.818
	29,47
	296.545
	13,70
	335.364
	13,09

	Lợi nhuận sau thuế
	5.639
	7.977
	41,46
	10.328
	29,47
	11.743
	13,70
	13.280
	13,09

	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	3,96
	3,96
	0,00
	3,96
	0,00
	3,96
	0,00
	3,96
	0,00

	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)
	7,42
	10,44
	40,70
	13,11
	25,57
	14,28
	8,92
	15,26
	6,86

	Cổ tức (%)
	15
	15
	0,00
	16
	6,67
	16,5
	3,13
	17
	3,03


a.
Các giả định dùng trong việc xây dựng kế hoạch trên:

Kế hoạch phát triển của công ty VINACONEX7 giai đoạn 2007 - 2011 dựa trên các cơ sở sau:

· Dựa trên định hướng phát triển chung của Tổng công ty VINACONEX giai đoạn 2006 - 2010, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng về tỷ lệ tăng trưởng, kế hoạch đầu tư phát triển các dự án đầu tư của Tổng công ty trong các lĩnh vực then chốt: Công trình hạ tầng, Giao thông, thuỷ điện, xi măng, cấp nước…

· Dựa trên kế hoạch đầu tư xây dựng của các ban QLDA Tổng công ty đối với các dự án thành phần, cân đối với ngành nghề và mức độ đảm nhiệm của các công ty thành viên VINACONEX.

· Căn cứ vào danh mục và kế hoạch đầu tư các dự án sản xuất VLXD, dự án đầu tư bất động sản hiện công ty đang triển khai. Dự kiến các dự án trong lĩnh vực tương tự mà công ty đang chuẩn bị hoặc tiếp xúc và xác xuất cho tỷ lệ thành công.

· Căn cứ vào danh mục và kế hoạch thi công xây lắp công trình hiện công ty đang triển khai. Dự kiến các công trình trong lĩnh vực tương tự mà công ty đang chuẩn bị hoặc tiếp xúc và xác xuất cho tỷ lệ thành công.

b.
Các biện pháp để hoàn thành kế hoạch trên:

Để thực hiện các mục tiêu trên Công ty đề ra và áp dụng các biện pháp như sau:

· Quan hệ chặt chẽ và phát huy, khai thác thương hiệu của Tổng công ty VINACONEX trong các mặt hoạt động của công ty.

· Hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy lãnh đạo công ty, các phòng ban công ty.

· Có chính sách đãi ngộ thích đáng để thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực theo hướng ưu tiên lao động kỹ thuật, lao động lành nghề.

· Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công, tiếp tục tiếp thu đưa vào áp dụng kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất thi công.

· Đẩy mạnh công tác Maketing, tích cực quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty trên thị trường.

· Phát triển lĩnh vực đầu tư tài chính, có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra thị trường để huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư.

c.
Kế hoạch lợi nhuận cổ tức của Công ty được xây dựng trên những cơ sở sau:

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên phân tích thị trường tương lai, phân tích tình hình thực hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong những năm qua cũng như kế hoạch thực hiện trong những năm tới.

Năm 2007
Một số dự án công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2007:

+ 
Công trình Nhà máy xi măng Cẩm Phả, hạ tầng khu công nghiệp Phố Nội Hưng Yên, chợ tạm phục vụ giải phóng mặt bằng Chợ Mơ, kế hoạch thực hiện: 25 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công gói thầu ĐT4 thuộc dự án nhà máy xi măng Yên Bình- Yên Bái, kế hoạch thực hiện: 30 tỷ đồng;

+ 
Công trình Hạ tầng kỹ thuật Dự án nhà máy nước Sông Đà- Hà Nội, kế hoạch thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Công trình xây dựng phần móng và phần thô 23 lô biệt thự thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Công ty VIMECO, kế hoạch thực hiện: 7 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công tuyến đường dây DZ110KV thuộc dự án Thủy điện Cửa Đạt, kế hoạch thực hiện: 5,5 tỷ đồng;

+ 
Công trình tuyến ống truyền tải nước sạch DN1500 đường Láng- Hòa Lạc, kế hoạch thực hiện: 11 tỷ đồng;

+ 
Sản xuất, lắp dựng sản phẩm kính an toàn, kế hoạch thực hiện: 11 tỷ đồng.
Năm 2008:

Cơ sở xác định doanh thu và lợi nhuận:

+ 
Khai thác trạm trộn bê tông 60m3/h, dự kiến doanh thu thực hiện: 15 tỷ đồng;

+ 
Dự án sản xuất cửa nhựa cao cấp UPVC có lõi thép gia cường, dự kiến doanh thu thực hiện: 6,3 tỷ đồng;

+ 
Sản xuất, lắp dựng sản phẩm kính an toàn, dự kiến doanh thu thực hiện: 13 tỷ đồng;

+ 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại thị trấn Cầu Diễn, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 19 phố Đại Từ, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công xây dựng thủy điện Ngòi Phát, dự kiến doanh thu thực hiện: 25 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công xây dựng trung tâm thương mại Chợ Mơ và khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, dự kiến doanh thu thực hiện: 19 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công tuyến đường dây DZ110KV thuộc dự án Thủy điện Cửa Đạt, kế hoạch thực hiện: 26 tỷ đồng;

+ 
Công trình khu nhà vườn thuộc dự án khu đô thị Phố Nối, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng của tỉnh Phú Thọ, dự kiến doanh thu thực hiện: 20 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công tuyến ống cung cấp nước ngọt dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, dự kiến doanh thu thực hiện: 10,5 tỷ đồng…

Năm 2009:

+ 
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 19 phố Đại Từ, dự kiến doanh thu thực hiện: 36 tỷ đồng;

+ 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại thị trấn Cầu Diễn, dự kiến doanh thu thực hiện: 45,5 tỷ đồng;

+ 
Dự án xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao tầng tại phường Phương Liệt, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Sản xuất, lắp dựng sản phẩm kính an toàn, dự kiến doanh thu thực hiện: 14,5 tỷ đồng;

+ 
Khai thác trạm trộn bê tông 60m3/h, dự kiến doanh thu thực hiện: 16 tỷ đồng;

+ 
Dự án sản xuất cửa nhựa cao cấp UPVC có lõi thép gia cường, dự kiến doanh thu thực hiện: 6,8 tỷ đồng;

+ 
Công trình khu nhà vườn thuộc dự án khu đô thị Phố Nối, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công tuyến đường dây DZ110KV thuộc dự án Thủy điện Cửa Đạt, kế hoạch thực hiện: 23 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công xây dựng trung tâm thương mại Chợ Mơ, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công khu đô thị Bắc An Khánh, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng của tỉnh Phú Thọ, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng…

Năm 2010:

+ 
Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại số 19 phố Đại Từ, dự kiến doanh thu thực hiện: 33,6 tỷ đồng;

+ 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại thị trấn Cầu Diễn, dự kiến doanh thu thực hiện: 54,5 tỷ đồng;

+ 
Dự án xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao tầng tại phường Phương Liệt, dự kiến doanh thu thực hiện: 27 tỷ đồng;

+ 
Sản xuất, lắp dựng sản phẩm kính an toàn, dự kiến doanh thu thực hiện: 15 tỷ đồng;

+ 
Khai thác trạm trộn bê tông 60m3/h, dự kiến doanh thu thực hiện: 16,7 tỷ đồng;

+ 
Dự án sản xuất cửa nhựa cao cấp UPVC có lõi thép gia cường, dự kiến doanh thu thực hiện: 7 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng của tỉnh Phú Thọ, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng khu đô thị của Công ty Surico, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công khu đô thị Bắc An Khánh, dự kiến doanh thu thực hiện: 45,5 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công xây dựng trung tâm thương mại Chợ Mơ, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Công trình tuyến đường dây DZ35KV dự án thủy điện Dốc Cáy, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Công trình khu nhà vườn thuộc dự án khu đô thị Phố Nối, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng…

Năm 2011:

+ 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán tại thị trấn Cầu Diễn, dự kiến doanh thu thực hiện: 100 tỷ đồng;

+ 
Dự án xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao tầng tại phường Phương Liệt, dự kiến doanh thu thực hiện: 36 tỷ đồng;

+ 
Sản xuất, lắp dựng sản phẩm kính an toàn, dự kiến doanh thu thực hiện: 16 tỷ đồng;

+ 
Khai thác trạm trộn bê tông 60m3/h, dự kiến doanh thu thực hiện: 17,6 tỷ đồng;

+ 
Dự án sản xuất cửa nhựa cao cấp UPVC có lõi thép gia cường, dự kiến doanh thu thực hiện: 8 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng của tỉnh Phú Thọ, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng;

+ 
Các công trình xây dựng khu đô thị của Công ty Surico, dự kiến doanh thu thực hiện: 22,7 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công khu đô thị Bắc An Khánh, dự kiến doanh thu thực hiện: 73 tỷ đồng;

+ 
Công trình thi công xây dựng trung tâm thương mại Chợ Mơ, dự kiến doanh thu thực hiện: 18 tỷ đồng;

+ 
Công trình khu nhà vườn thuộc dự án khu đô thị Phố Nối, dự kiến doanh thu thực hiện: 9 tỷ đồng…
14.3.
Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua.

+ 
Tòa nhà văn phòng, dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 19 phố Đại Từ:

Diện tích đất 2.354,2m2

Diện tích xây dựng 900m2

Tổng diện tích sàn xây dựng 17.490m2

Chiều cao công trình 17 tầng (01 tầng hầm, 03 tầng văn phòng, 14 tầng nhà ở)

Dự kiến triển khai xây dựng vào quý 1/2008 và hoàn thành vào quý 3/2009;

+ 
Dự án khu nhà ở để bán tại số 136 phố Hồ Tùng Mậu:

Diện tích đất 14.980m2

Diện tích xây dựng 5.210m2

Tổng diện tích sàn xây dựng 47.387,4m2

Gồm biệt thự nhà vườn, 02 nhà 15 và 17 tầng

Dự kiến triển khai xây dựng vào quý 1/2008 và hoàn thành vào quý 2/2010;

+ 
Trạm trộn bê tông năng suất 60m3/h, dự kiến triển khai cuối tháng 12 năm 2007.
15. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Theo ý kiến của chúng tôi, kế hoạch của Công ty CP Xây dựng số 7 được xây dựng có cơ sở thực tế; nếu không có những biến động lớn của nền kinh tế tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kế hoạch của công ty có tính khả thi; công ty có tiềm lực, lợi thế để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Mọi ý kiến đưa ra trong Bản cáo bạch này dựa trên các cơ sở nghiên cứu về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, của ngành xây dựng và của Công ty Vinaconex7. Những ý kiến này chỉ mang tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư.
16. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký niêm yết

Không có

17. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết
Không có

V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 

1. Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đ/cp

3. Tổng số chứng khoán niêm yết

5.000.000 cp

4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành

	Cổ đông
	Thời gian
	Số lượng (cổ phiếu)

	Cổ đông nhà nước
	Không xác định
	2.550.000

	Cổ đông đặc biệt (Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, Kế toán trưởng)
	6 tháng kể từ ngày niêm yết

6 tháng tiếp theo
	110.238

55.119


5. Giá trị sổ sách của cổ phiếu




Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi

Giá trị sổ sách = 






Số cổ phiếu đang lưu hành

· Tại thời điểm 31/12/2006, giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Vinaconex 7 là  151.615 mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu (Một trăm năm mốt nghìn sáu trăm mười lăm đồng).





      13.645.340.336
Giá trị sổ sách = 




=   151.615 VND






90.000

· Tại thời điểm 30/09/2007, giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Vinaconex 7 là 15.819 VND (Mười lăm nghìn tám trăm mười chín đồng).





 
79.094.749.750
Giá trị sổ sách = 




=   15.819 VND





  
  5.000.000

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài.

Khi Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của một tổ chức đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

7. Các loại thuế có liên quan

Theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 đã được thay thế bằng Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, DNNN chuyển sang Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định hiện hành. Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế TNDN và Nghị định 152/NĐ-CP ngày 06/08/2004 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 164/2003/NĐ-CP, Công ty thuộc diện được miễn 100% thuế TNDN trong 2 năm 2003, 2004 và giảm 50% thuế TNDN trong 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007. Sau thời hạn ưu đãi, thuế TNDN được tính là 28% trên thu nhập chịu thuế.

Theo qui định của Thông tư số 100/2004/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2004, “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán”, cổ tức thu được từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Cũng theo Thông tư này, đối với khoản thu nhập do chênh lệch giá khi bán cổ phiếu sẽ không phải chịu thuế đối với nhà đầu tư cá nhân, và phải chịu một khoản thuế đối với nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam theo cách tính như sau:

	Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất


Trong đó

· Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ -Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu

· Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:

	Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu =

Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng * 0,1%


VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 

1. Tổ chức Kiểm toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Trụ sở chính
: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội

Điện thoại
: (+84.4) 8241990/1


Fax

: (+84.4) 8253973

E-mail

: aaschn@hn.vnn.vn
Website
: www.aasc.com.vn
2. Tổ chức Tư vấn niêm yết
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Trụ sở chính
: Tầng 3 – Tòa nhà Trung tâm thương mại Opera – 60 Lý Thái Tổ – Hà Nội

Điện thoại
: (+84.4) 9365969/70


Fax

: (+84.4) 9365995/9366621

E-mail

: contact@hssc.com.vn
Website
: www.hssc.com.vn
A. PHỤ LỤC 

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

3. Phụ lục III: Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết

4. Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán (nguyên văn báo cáo kiểm toán)
5. Phụ lục V: Các báo cáo tài chính

6. Phụ lục VI: Sơ yếu lý lịch
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Đội xây lắp số 10











Các đội điện nước số 8-9











Đội điện nước, điều hòa không khí số 7
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Chart1

		Năm 2005		Năm 2005		Năm 2005

		Năm 2006		Năm 2006		Năm 2006

		9 tháng/2007		9 tháng/2007		9 tháng/2007



Xây lắp

Kính an toàn + Nước uống tinh khiết

Tổng cộng

Biểu đồ doanh thu qua cá năm

77263

13430

90693

107585

14499

122084

82762

8207

90969



Sheet1

		Kính an toàn		13,120		14.47		14,075		11.53		7,845		8.62

		Nước uống tinh khiết		310		0.34		424		0.35		362		0.4

				13,430		14.81		14,499		11.88		8,207		9.02

		Sản phẩm/dịch vụ		Năm 2005				Năm 2006				9 tháng/2007

				Doanh thu (Tr.đ)		Tỷ lệ/ tổng DT (%)		Doanh thu (Tr.đ)		Tỷ lệ/ tổng DT (%)		Doanh thu (Tr.đ)		Tỷ lệ/ tổng DT (%)

		Xây lắp		77,263		85.19		107,585		88.12		82,762		90.98

		Kính an toàn + Nước uống tinh khiết		13,430		14.81		14499		11.88		8207		9.02

		Tổng cộng		90,693		100		122,084		100		90,969		100
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